
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND Bình Định, ngày       tháng 6 năm 2024 

 
BÁO CÁO 

 Kết quả triển khai thực hiện công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  
chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với đoàn Thanh tra của EC  

lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2997/BNN-

TS ngày 24/4/2024 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác 
IUU và chuẩn bị làm việc với Thanh tra của EC lần thứ 5, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định kính báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 
chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác quản lý đội tàu 

 a) Về đánh dấu tàu cá 

 Ngày 13/5/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 3512/UBND-

TH chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện đánh dấu tàu cá theo 
quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

trường hợp chưa thực hiện đánh dấu tàu cá, kẽ số đăng ký theo đúng quy định, 
không cho tàu xuất bến đi sản xuất và tổ chức tuần tra, kiểm soát xử phạt theo quy 

định. Đến nay, 100% tàu cá hoạt động khai thác trên đại bàn tỉnh được đánh dấu 
tàu cá đảm bảo đúng quy định. 
 b) Rà soát tàu cá xóa đăng ký 

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy phép 
khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, từ ngày 08/5/2023 đến 10/4/2024 trên địa bàn 
tỉnh đã thực hiện rà soát và xóa 403 tàu cá (tàu từ 6 đến dưới 12m: 238 chiếc; tàu 
từ 12m đến dưới 15m: 88 chiếc; tàu từ 15m đến dưới 24m: 59 chiếc; tàu từ 24m 
trở lên: 18 chiếc) do mua bán, sang tên, chìm đắm, hư hỏng, giải bản,.. 

(Phụ lục I: danh sách tàu cá đã xóa đăng ký kèm theo) 
 c) Giám sát chặt chẽ vị trí neo đậu của các tàu cá không đủ điều kiện hoạt 
động khai thác thủy sản 

 * Đối với tàu cá chưa đăng ký: Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 1.066 tàu cá 

chưa đăng ký, trong đó: Tàu cá có chiều dài từ 06 mét đến dưới 12 mét: 1.003 tàu, 
từ 12 mét đến dưới 15 mét: 61 tàu, trên 15 mét: 02 tàu. 
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 - Trong thời gian chờ Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT, ngày 05/4/2024 Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển thông báo, hướng dẫn thực hiện việc 
kiểm tra kỹ thuật lần đầu và hướng dẫn thủ tục đăng ký tàu cá cho các chủ tàu. 

Tính đến ngày 06/5/2024, toàn tỉnh đã thực hiện thủ tục kiểm tra cấp đăng ký tàu 
cá đối với 597/1.066 tàu, đạt tỷ lệ 56%. 

 - Thực hiện Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở 
Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện /thị xã/thành 
phố ven biển tiếp tục rà soát, xác định chính xác, thống kê lập danh sách tàu cá có 
chiều dài từ 06 mét trở lên chưa đăng ký trên địa bàn để tổng hợp trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết định công bố danh sách tàu cá đang hoạt động chưa được cấp 
đăng ký, tổ chức cho đăng ký theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-

BNNPTNT. 

 * Đối với tàu cá chưa được cấp phép, hết hạn đăng kiểm: 

 - Toàn tỉnh hiện có 5.305 tàu cá có chiều dài từ 06 mét trở lên được cấp đăng 
ký tàu cá theo quy định (vùng ven bờ: 1.222 chiếc, vùng lộng: 845 chiếc, vùng 
khơi: 3.238 chiếc). Hiện có 3.746/4.091 tàu cá còn hạn đăng kiểm (chiếm 91,56%) 

được cập nhật trên VNfishbase. 

 - Về cấp Giấy phép khai thác thủy sản: 
 + Vùng khơi: Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-BNN-TS ngày 11/04/2024 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy 
phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, trong đó Bình Định được cấp 3.280 tàu cá. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 
Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan và các địa phương liên quan 
cấp phép khai thác thủy sản vùng khơi theo hạn ngạch được phân bổ. Đến nay, đã 
cấp được 2.927/3.238 giấy (chiếm 90,45%). 
 + Đối với cấp phép khai thác thủy sản cho tàu cá vùng lộng và vùng bờ: Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 11/03/2024 về 
việc công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng lộng và vùng ven bờ 
của tỉnh Bình Định. Đến nay, số tàu cá còn hạn giấy phép khai thác thủy sản 

1.796/2.068 giấy (chiếm 86,85%), trong đó: vùng lộng: 763/846 giấy (chiếm 
90,19%), vùng bờ: 1.033/1.222 giấy (chiếm 84,53%). 
 Hiện còn 582 tàu chưa cấp Giấy phép khai thác, tỉnh đã chỉ đạo các lực 
lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ không cho xuất bến đi khai thác thủy sản và 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 * Đối với tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS: Toàn tỉnh có 3.238 tàu cá có chiều 

dài từ 15 mét trở lên, trong đó có 3.215 tàu được trang bị thiết bị giám sát hành 
trình theo quy định; còn lại 23 tàu cá chưa lắp GSHT (Phù Cát 01, Phù Mỹ 18, 
Hoài Nhơn 02, An Lão 01 tàu) bị hư hỏng, nằm bờ, không hoạt động sản xuất nên 
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chưa lắp GSHT và làm thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản. Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố ven biển tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân, vị trí, 
địa điểm neo đậu của từng tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình yêu cầu các 
chủ tàu cá ký cam kết phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi tham gia 
hoạt động khai thác thủy sản.  
 * Đối với tàu cá mất kết nối VMS trên 06 tháng: Qua kiểm tra, xác định trên 

địa bàn tỉnh có 268 tàu, nguyên nhân có 09 tàu cháy, chìm không còn hoạt động; 
108 tàu đã kích hoạt có kết nối VMS; 13 tàu đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP 

đang nằm bở chờ ngân hàng kê biên thanh lý; 03 tàu bán ngoài tỉnh; 29 tàu chây ì 
không nộp tiền kích hoạt thiết bị trở lại; 106 tàu nằm bờ không hoạt động, đang 
làm thủ tục sang tên, không có tiền đóng cước ... chưa mở máy theo quy định (Số 
liệu chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa 
phương, các ngành chức năng kiểm soát không cho xuất bến đi khai thác thủy sản 
khi chưa có thiết bị giám sát hành trình. 
 d) Xác định và giám sát chặt chẽ các ngư dân, chủ tàu tại: Cát Khánh, Cát 
Tiến, Cát Minh (H. Phù Cát); Hoài Hương, Hoài Hải, Hoài Thanh, Tam Quan Bắc 
(TX. Hoài Nhơn),... có nguy cơ cao đưa tàu cá và ngư dân đi hoạt động khai thác 
thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài 

- Tổ chức rà soát danh sách 375 tàu cá thường xuyên hoạt động ở các tỉnh 

phía Nam, hàng năm không về địa phương, trong đó có 215 tàu cá có chiều dài từ 
12 mét đến dưới 15 mét hoạt động nghề câu mực thường xuyên hoạt động ở các tỉnh 
phía Nam, hàng năm không về địa phương (Bà Rịa-Vũng Tàu: 177 tàu, Tiền 
Giang: 7 tàu, Ninh Thuận, 01 tàu, Kiên Giang 03 tàu, Khánh Hòa: 07 tàu, Cà Mau: 

02 tàu, Bình Thuận: 18 tàu). Đây là nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển 
nước ngoài (từ đầu năm đến nay có 08 tàu/48 thuyền viên làm nghề câu mực bị 
nước ngoài bắt giữ). 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Đoàn công tác liên ngành làm việc với các 
cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phối hợp quản lý tàu cá Bình 
Định hoạt động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề nghị tạm thời dừng làm các thủ tục 
xuất bến đi khai thác đối với nhóm tàu cá của tỉnh Bình Định có chiều từ 12 mét đến 
dưới 15 mét, hoạt động nghề câu mực khi chưa thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình tàu cá. Đồng thời, phối hợp thông báo đối với nhóm tàu cá trên, yêu cầu 
phải trang bị thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước khi làm thủ tục xuất bến và yêu 
cầu mở máy liên tục 24/24 để các lực lượng chức năng theo dõi và quản lý.  

- Làm việc trực tiếp với 40 chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động nghề câu mực 
thường xuyên hoạt động ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị xuất bến đi khai thác. 

Giải thích rõ chủ trương và giải pháp quyết liệt của tỉnh về chống khai thác IUU, 
đặc biệt là tàu cá hoạt động khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài; tàu cá có 

chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét, hoạt động nghề câu mực phải lắp đặt thiết bị 
giám sát hành trình tàu cá. Qua trực tiếp làm việc, hầu hết bà con ngư dân đều chấp 
nhận trang bị, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tuy nhiên đề nghị Ủy ban 
nhân dân tỉnh quan tâm: 
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+ Cho phép hoạt động ở vùng khơi. Lý do đặc thù của nghề câu mực (mành 
mực) chỉ hoạt động vùng khơi mới có sản lượng, thu nhập, nhưng quy định tàu cá có 
chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét chỉ hoạt động khai thác thủy sản ở vùng lộng, 
không được hoạt động khai thác vùng khơi. Trường hợp lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình sẽ phát hiện tàu cá hoạt động vùng khơi, các lực lượng chức năng tăng cường xử 
phạt. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền 
không xử phạt khi hoạt động khai thác hải sản ở vùng khơi. 

+ Cho cơ chế chính sách và chủ trương cải hoán tàu cá có chiều dài từ dưới 15 
mét lên trên 15 mét, lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát hành trình để ngư dân có điều 
kiện tham gia hoạt động khai thác vùng khơi, vùng biển xa, được hưởng hính sách hỗ 
trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Có chính sách hỗ trợ xã bản tàu cá đối với nhóm tàu cá cũ làm nghề câu mực 
có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét để ngư dân chuyển nghề do hiện nay nghề này 
hiệu quả kinh tế thấp do nguồn lợi trong nước cạn kiệt. 

+ Có chính sách hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với 
nhóm tàu cá có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét hành nghề câu mực. 

- Đến nay đã có 24 tàu cá có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét đã lắp đặt 
thiết bị GSHT theo yêu cầu của tỉnh để đăng ký xuất bến đi khai thác hải sản.  

2. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm 

 a) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với tàu cá vi phạm khai 
thác IUU tại các cảng cá, trên các vùng biển; không để tàu cá bốc dỡ thủy sản 
khai thác tại các điểm lên cá bất hợp pháp (cảng cá chưa công bố mở) 

Các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU. Từ đầu năm 2023 đến nay, 

toàn tỉnh đã xử phạt 116 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực thủy sản với 
tổng số tiền là 1,704.6 tỷ đồng. Cụ thể như sau: 

* Năm 2023: Xử phạt 108 trường hợp, số tiền là 1,464.4 tỷ đồng, gồm: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ 

chức 64 chuyến tuần tra, kiểm tra trên biển; đã kiểm tra 447 lượt tàu cá hoạt động 
khai thác thủy sản; đã phát hiện 68 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 
đối với 73 trường hợp với số tiền 1,317 tỷ đồng, với các hành vi: 

+ Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng thiết bị giám sát hành trình trong 
quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 
24 mét: 43 trường hợp với số tiền 1,070 tỷ đồng. 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên tàu cá hết hạn: 
03 trường hợp với số tiền 82,5 triệu đồng. 

+ Vi phạm quy định về vùng khai thác: 03 trường hợp với số tiền 65 triệu đồng; 
+ Ghi không đúng Nhật ký khai thác: 05 trường hợp với số tiền 37,5 triệu đồng; 
+ Xử phạt các trường hợp khác: 19 trường hợp với số tiền 62 triệu đồng. 
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- Bộ đội Biên phòng: Xử phạt 35 trường hợp với số tiền 147,4 triệu đồng. 
* Từ đầu năm 2024 đến nay: Xử phạt 14 trường hợp với số tiền là 350 triệu 

đồng, bao gồm:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT xử phạt 09 trường hợp, tổng tiền phạt đã thu 195 

triệu đồng. Trong đó, mất kết nối: 06 trường hợp, phạt 145 triệu đồng (05 trường 

hợp mất kết nối trên biển trên 10 ngày và 01 trường hợp mất kết nối từ khi xuất 
bến đến khi về bến); sử dụng công cụ kích điện: 02 trường hợp, phạt 35 triệu đồng; 
sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bị tẩy xóa, sửa 
chữa làm sai lệch thông tin tên cơ sở, mã số: 1 trường hợp, phạt 15 triệu đồng. 

- Bộ đội Biên phòng xử phạt 05 trường hợp với số tiền 155 triệu đồng.  
 b) Điều tra, xác minh thông tin, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo 
quy định 

* Tình hình tàu cá bị nước ngoài bắt giữ: Từ năm 2023 đến nay, tỉnh Bình 
Định có 12 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, trong đó: 

- Năm 2023: Có 04 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ (giảm 07 tàu so với năm 
2022), cả 04 tàu cá này đều xuất bến ngoài tỉnh, hàng năm không về địa phương (Bà 

Rịa - Vũng Tàu: 03 tàu, Tiền Giang: 01 tàu); có 03 tàu chiều dài dưới 15 mét (không 

thuộc đối tượng lắp GSHT) và 01 tàu có chiều dài lớn hơn 15 mét đã lắp GSHT 

(Tàu cá BĐ-97178-TS bị Indonesia bắt giữ ngày 11/8/2023 tại khu vực chồng lấn, 

theo Công điện số 262/DKA-2023, ngày 22/8/2023 của Đại sứ quán Việt Nam tại 

Indonesia). 

- Từ đầu năm 2024 đến ngày 24/5/2024: Tỉnh Bình Định có 08 tàu cá bị lực 
lượng chức năng Malaysia bắt giữ, cả 08 tàu này đều có chiều dài dưới 15 mét, 
hành nghề câu mực, xuất bến ngoài tỉnh (Vũng Tàu 07 tàu, Kiên Giang 01 tàu). 

* Nguyên nhân: 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Việc phân định ranh giới trên biển giữa các nước trong khu vực, đặc biệt ở 
vùng biển giáp ranh với Malaysia chưa rõ ràng (chưa có Hiệp định phân định), nên 

có trường hợp tàu khai thác hải sản ở vùng chồng lấn đã bị lực lượng tuần tra của 
Malaysia bắt giữ, đưa về nước họ để xử lý. 

+ Các lực lượng chấp pháp của Việt Nam (cảnh sát biển, hải quân) trên 
biển còn mỏng, không đủ lực lượng để tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát 
hiện các tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài để cảnh báo. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Mặc dù chủ tàu, thuyền trưởng đã được chính quyền địa phương tuyên 
truyền, hướng dẫn, vận động, đã ký cam ký không vi phạm khai thác hải sản ở 
vùng biển nước ngoài, nhưng vì lợi ích kinh tế ngư dân đã cố ý đưa tàu cá đi khai 
thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài;  
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+ Chủ tàu không trực tiếp tham gia khai thác mà thuê mướn thuyền trưởng 
điều khiển, tự tổ chức đánh bắt. Vì vậy, để có thu nhập cao, thuyền trưởng cố tình 
xâm phạm lãnh hải các nước khác để khai thác thủy sản bất hợp pháp;  

+ Các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đều làm thủ tục xuất bến ngoài 
tỉnh, nhiều năm liền chủ tàu không đưa tàu cá về địa phương, dẫn đến khó khăn 
trong công tác quản lý hoạt động tàu cá. 

+ Tàu cá vi phạm chủ yếu là tàu nhỏ có chiều dài dưới 15 mét, tàu cũ, giá 
trị thấp, chưa quy định phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nên cơ quan chức 
năng không giám sát được quá trình hoạt động trên biển, không kịp thời phát 
hiện và cảnh báo. 

* Hình thức xử lý tàu cá bị nước ngoài bắt giữ: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tàu cá vi phạm 

vùng biển nước ngoài (BĐ-31218-TS, BĐ-31212-TS) với số tiền 1 tỷ 804 triệu đồng. 

- Đối với 10/12 trường hợp tàu cá vi phạm còn lại: Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao BCH Biên phòng tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 
nghiêm trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. 

- Tiến hành thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản của tất cả các tàu cá vi 
phạm vùng biển nước ngoài bị bắt; không cho chủ tàu cá có tàu bị bắt được đóng 
mới, đăng ký tàu cá mới; không cho hỗ trợ các chính sách về thủy sản đối với chủ 

tàu cá có tàu bị nước ngoài bắt giữ. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức kiểm điểm trách 
nhiệm chủ tàu, thuyền trưởng các tàu cá vi phạm; Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có tàu cá 
vi phạm, bị nước ngoài bắt. 

- Đối với 215 tàu cá có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét hoạt động nghề 
câu mực thường xuyên ở các tỉnh phía Nam, hàng năm không về địa phương (là đối 
tượng có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài), yêu cầu phải trang bị thiết bị 
giám sát hành trình, mở máy liên tục 24/24 giờ để các lực lượng chức năng theo dõi 
và quản lý. 

3. Về truy xuất nguồn gôc thủy sản 

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản, các Ban quản lý cảng cá phối hợp với các 
Đồn/Trạm Biên phòng biên phòng triển khai và hướng dẫn ngư dân, doanh nghiệp 
thực hiện truy xuất thủy sản khai thác điện tử (eCDT), đảm bảo phê duyệt tất cả tàu 
cá ra, vào cảng, nộp nhật ký khai thác, bản ghi sản lượng bốc dỡ qua cảng, cấp 
giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ, cấp giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận 
nguồn gốc thủy sản được thực hiện qua hệ thống eCDT. Đã đăng ký tài khoản cho 
07 Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và 1.900 chủ tàu cá có nhu cầu sử dụng và cài 

đặt app eCDT. Cài đặt hệ điều hành tương thích cho các cảng cá và Đồn/Trạm 
Biên phòng để hỗ trợ ngư dân và doanh nghiệp truy cập, sử dụng hệ thống eCDT. 
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- Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng hệ thống nhật ký điện tử 
trên tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh Bình Định cho 100 tàu cá, đây là tiền đề 
cho công tác nhân rộng, ứng dụng nhật ký điện tử trong khai thác thủy sản và 
chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. 

4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, doanh nghiệp trên địa bàn 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn vản số 3512/UBND-TH ngày 

13/05/2024 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chống khai thác 
IUU và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5; Văn bản số 
1496/UBND-KT ngày 16/05/2024 về việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo chống khai 
thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn EC lần thứ 5; Văn bản số 3836/UBND-TH 

ngày 22/05/2024 về việc chỉ đạo thực hiện công tác chống khai thác IUU. 

- Đối với 05 bộ hồ sơ SC tại BQL cảng cá và Dịch vụ đô thị thị xã Hoài 
Nhơn đã cấp 05 giấy xác nhận SC cho Công ty TNHH T&H Nha Trang vào năm 
2019. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với 
Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tiến hành kiểm tra, xử lý hành 
vi xác nhận chưa đúng quy định về nguồn gốc thủy sản từ khai thác bốc dỡ tại Ban 

quản lý cảng cá và Dịch vụ đô thị thị xã Hoài Nhơn. Kết quả làm việc như sau:  

+ Việc BQL cảng cá và Dịch vụ đô thị thị xã Hoài Nhơn cấp 05 giấy xác 
nhận SC cho Công ty TNHH T&H Nha Trang có dấu hiệu vi phạm quy định tại 
khoản 2 Điều 40 Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ. Tuy 
nhiên, theo quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính tại điểm a khoản 1 
Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thời hiệu xử 
phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực thủy sản được tính là 02 năm. Theo quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính (quy định thời điểm 
để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính): “Đối với vi phạm hành chính đã kết 
thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với vi 
phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát 
hiện hành vi vi phạm”. Hành vi vi phạm hành chính nêu trên xảy ra và kết thúc từ 
tháng 10/2019; như vậy đối chiếu với quy định, đến nay vi phạm đã hết thời hiệu 
xử phạt vi phạm hành chính.  

+ Nhằm có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có liên 
quan theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả kiểm tra và đề nghị 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giao Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo tổ 
chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật tương ứng theo 
thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc BQL cảng cá và Dịch vụ 
đô thị thị xã Hoài Nhơn đã để xảy ra vi phạm nêu trên theo đúng quy định. 

+ Ngày 26/4/2024, Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã ban hành Quyết 
định số 5456/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật đối với viên chức quản lý Ban 
Quản lý cảng cá và Dịch vụ đô thị thị xã. Theo đó, ông Nguyễn Minh Khải, Bí thư 
chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị thị xã thi hành kỷ luật 
bằng hình thức “Khiển trách”. 
 II. GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 
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Để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, trong thời 
gian tới tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp mạnh để chống khai thác IUU; 
chuẩn bị đón làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu lần thứ 5, cụ thể 
như sau: 

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đội tàu 

- Tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hướng 
dẫn thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu cá, 
lắp đặt thiết bị GSHT, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá 
quốc gia, đảm bảo 100% tàu cá tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản phải có đầy 
đủ giấy tờ theo quy định; xử lý nghiêm tàu cá chưa đăng ký và không đủ điều kiện 
tham gia khai thác thủy sản. 

- Tập trung triển khai cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp phép khai thác 
thủy sản đối với nhóm tàu chưa đăng ký theo quy định tại Thông tư 06/2024/TT-

BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo 
100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên phải có thiệt bị giám sát hành trình, phải 
có tín hiệu khi xuất bến tham gia hoạt động khai thác hải sản. Thực hiện lắp đặt 
thiết bị giám sát hành trình đối với nhóm tàu cá có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 
mét làm nghề câu mực để quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng ngư dân đưa tàu cá vi 
phạm vùng bển nước ngoài, tham mưu chính sách hỗ trợ kinh phí lắp đặt. 

2. Thực hiện nghiêm công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác 

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát 100% sản lượng thủy sản bốc dỡ từ tàu khai 
thác tại cảng cá chỉ định; chỉ đạo tăng cường giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ 

tại các bến cá, các điểm lên cá truyền thống, các bãi ngang trong tỉnh. 
- Thu, nộp Nhật ký thu mua, chuyển tải, Nhật ký khai thác đảm bảo chất 

lượng, có sự kiểm tra, đối khớp với dữ liệu VMS. 
- Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn 

gốc thủy sản khai thác tại các cảng cá, Chi cục Thủy sản và các doanh nghiệp có 

liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, 

cá nhân vi phạm về xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. 

3. Tập trung ngăn chặn, chấm dứt tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác 
hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài 
 - Rà soát, khoanh vùng, lập danh sách 215 tàu cá có chiều dài dưới 15 mét 
hành nghề nghề câu mực thường xuyên hoạt động và xuất nhập bến ngoài tỉnh có 

nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài (đặc biệt là danh sách 109 tàu cá có 
nguy cơ rất cao), triển khai các biện pháp mạnh (yêu cầu lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình) để ngăn chặn, kiên quyết không để tàu cá địa phương tiếp tục vi phạm 
khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. 

- Tham mưu chính sách chuyển đổi nghề và xả bản tàu cá cũ đối với nhóm 
tàu cá có chiều dài dưới 15 mét hành nghề câu mực thường xuyên hoạt động và 
xuất nhập bến ở các tỉnh phía Nam có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài; 
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xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh để duy trì hoạt động 

thiết bị VMS. 

- Tổ chức điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm khai 
thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay, nghiên cứu 
xử lý hình sự đối với các trường hợp tổ chức đưa ngư dân và tàu cá đi khai thác 
thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các tổ 
chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa ngư dân, tàu cá của tỉnh đi khai thác thủy sản 
trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân bị 
nước ngoài bắt giữ về Việt Nam trái phép theo quy định của pháp luật. 

4. Tăng cường công tác thực thi pháp luật ngăn chặn khai thác IUU 

- Tổ chức đợt cao điểm ra quân thực thi pháp luật trên biển và tại các cảng 
cá, các bến cá truyền thống, các bãi ngang để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi 
khai thác IUU, đặc biệt là các hành vi vi phạm nghiêm trọng; kiên quyết không 
cho tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động thủy sản; xử lý nghiêm các tàu 
cá vi phạm, hồ sơ thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định. 

- Rà soát, lập danh sách các tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động 
khai thác thủy sản (không đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết 
bị giám sát hành trình, …), giao cho chính quyền cấp xã theo dõi, quản lý đảm bảo 
nắm rõ được thực trạng. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp với kết quả thực 
hiện chống khai thác IUU; nghiêm túc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân nếu 
để xảy ra sai phạm tại đơn vị, địa phương. 

- Xử lý nghiêm các lực lượng chức năng nếu cho xuất bến đi khai thác thủy 
sản đối với tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác dẫn đến vi 
phạm khai thác IUU. 

- Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định mất kết nối VMS từ đầu 
năm 2023 đến nay; xử lý các trường hợp mất kết nối VMS trên 06 giờ nhưng 
không báo cáo theo quy định; đảm bảo có kết quả, có số liệu cụ thể để làm việc 
với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5. 

III. ĐỀ XUẤT, KIÊN NGHỊ 

Để thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU, đặc biệt là ngăn chặn 
tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, góp phần tháo gỡ thẻ 
vàng của EC, tỉnh Bình Định đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Chính phủ xem xét cho phép nhóm tàu cá có chiều dài từ 12 mét 
đến dưới 15 mét hoạt động nghề câu mực (mành mực) được hoạt động khai thác thủy 
sản ở vùng khơi khi đã trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trỉnh. Do dặc thù của 
nghề câu mực ngư trường vùng lộng hoạt động không hiệu quả, đồng thời để giám sát 
được hoạt động của nhóm tàu cá này qua hệ thống giám sát hành trình, kịp thời ngăn 
chặn tình trạng ngư dân đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 

2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm trình Chính phủ ban hành Chính 

sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thuỷ sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thủy sản, 
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môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản thân thiện với môi trường 

hoặc chuyển ra ngoài lĩnh vực khai thác và có chính sách hỗ trợ xã bản tàu cá đối với 
nhóm tàu cá cũ làm nghề câu mực có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét (có nguy 
cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài). 

3. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét bổ sung hạn ngạch giấy phép 
khai thác thủy sản ở vùng khơi cho tỉnh Bình Định (100 hạn ngạch) để tạo điều kiện 
cho những tàu cá dưới 15 mét (đặc biệt hành nghề câu mực) được phép cải hoán lên 
trên 15 mét lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để quản lý. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT 
xem xét, chỉ đạo ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT UBND tỉnh; 
- PCTTT UBND tỉnh N.T.Thanh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT 

- CVP; 

- Lưu: VT, K13 (17b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 

 



TT Họ và tên Địa chỉ Số đăng ký Số giấy
 phép

Loại nghề
KTTS

Chiều dài
lớn nhất 

của
tàu (m)

Số văn 
bản
xóa 

đăng ký

Lý do xóa

đăng ký Ghi chú

I

1 Huỳnh Văn Trung Nhơn Hải BĐ-01119-TS 2043/2019 Mành tôm 9,7 Giải bản RS

2 Lƣơng Xuân Cảnh Nhơn Hải BĐ-01122-TS Mành tôm 9,4 Giải bản RS

3 Đoàn Văn Mạnh Nhơn Hải BĐ-01115-TS Mành Tôm 8,6 Giải bản RS

4 Nguyễn Đình Vân Nhơn Hải BĐ-10370-TS Lƣới vây 11,3 Giải bản RS

5 Đoàn Văn Có Nhơn Hải BĐ-10218-TS Mành Tôm 10,5 Giải bản RS

6 Ngô Văn Toàn Nhơn Hải BĐ-01088-TS Mành tôm 10,6 Giải bản RS

7 Nguyễn Thành Châu Nhơn Hải BĐ-01075-TS 2198/2019 Mành tôm 8,9 Giải bản RS

8 Nguyễn Văn Tém Nhơn Hải BĐ-01094-TS Mành tôm 9,4 Giải bản RS

9 Nguyễn Văn Mí Nhơn Hải BĐ-01632-TS Mành tôm 7,3 Giải bản RS

10 Nguyễn Cho Nhơn Hải BĐ-01635-TS Mành Tôm 10,3 Giải bản RS

11 Trần Văn Điều Nhơn Hải BĐ-01633-TS 2191/2019 Lƣới rê 7,6 Giải bản RS

12 Ngô Văn Thanh Nhơn Hải BĐ-01080-TS 2209/2019 Mành tôm 9,2 Giải bản RS

13 Nguyễn Văn Hải Nhơn Hải BĐ-10220-TS Nghề khác 10 Giải bản RS

14 Hà Văn Vinh Nhơn Hải BĐ-10376-TS 1365/2019 Mành tôm 10,5 Giải bản RS

15 Nguyễn Văn Đông Nhơn Hải BĐ-10221-TS Mành mực 10,6 Giải bản RS

16 Trần Văn Hòa Nhơn Hải BĐ-10177-TS 789/2020 Lƣới vây 11,6 Giải bản RS

17 Trần Minh Hoàng Nhơn Hải BĐ-10413-TS Mành mực 11,6 Giải bản RS

18 Phạm Văn Lãnh Nhơn Hải BĐ-10163-TS Lƣới vây 10,9 Giải bản RS

19 Lê Văn Tuấn Nhơn Hải BĐ-10394-TS Mành Tôm 11,5 Giải bản RS

20 Ngô Ham Nhơn Hải BĐ-01646-TS 306/2022 #N/A 8,9 Giải bản RS

21 Đoàn Thanh Phụ Nhơn Hải BĐ-01110-TS Mành Tôm 10 Chuyển vùng RS

22 Huỳnh Kim Thái Nhơn Hải BĐ-10972-TS Mành Tôm 9,5 Chuyển vùng RS

23 Nguyễn Văn Kỷ Nhơn Hải BĐ-10355-TS 1780/2019 Lƣới vây 10,7 Chuyển vùng RS

24 Đỗ Văn Nho Nhơn Hải BĐ-10422-TS 687/2020 Lƣới vây 11 Chuyển vùng RS

25 Đoàn Thanh Hiệp Nhơn Hải BĐ-01116-TS Mành tôm 8,4 Chuyển vùng RS

26 Huỳnh Thanh Xuân Nhơn Hải BĐ-10381-TS 2925/2019 Lƣới vây 11 Chuyển vùng RS

27 Đoàn Văn Minh Nhơn Hải BĐ-01170-TS Mành tôm 10 Chuyển vùng RS

Phụ lục I
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28 Võ Minh Sơn Nhơn Hải BĐ-10377-TS Mành mực 10 Chuyển vùng RS

29 Đỗ Tấn Mẫn Nhơn Hải BĐ-10212-TS 1659/2019 Mành tôm 10 Chuyển vùng RS

30 Phạm Minh Sánh Nhơn Hải BĐ-01074-TS Mành tôm 8 Sang tên RS

31 Nguyễn Văn Hởi Nhơn Hải BĐ-10369-TS Lƣới vây 10 Giải bản RS

32 Trần Văn Mƣời Nhơn Hải BĐ-10367-TS Lƣới vây 11,3 Sang tên RS

33 Nguyễn Đức Cầu Ghềnh Ráng BĐ-06268-TS Nghề khác 8,2 Sang tên RS

34 Phan Đình Tân Ghềnh Ráng BĐ-01546-TS Mành tôm 8,7 Sang tên RS

35 Võ Minh Phụng Ghềnh Ráng BĐ-06272-TS Nghề khác 8,9 Giải bản RS

36 Lê Văn Hùng Ghềnh Ráng BĐ-10277-TS Nghề khác 9,35 Sang tên RS

37 Phạm Ngọc Cƣờng Ghềnh Ráng BĐ-06295-TS 461/2022 Mành tôm 7,5 Giải bản RS

38 Phạm Hữu Chƣơng Ghềnh Ráng BĐ-06273-TS Nghề khác 9,3 Sang tên RS

39 Trần Văn Quang Ghềnh Ráng BĐ-06263-TS Nghề khác 9 Sang tên RS

40 Nguyễn Đức Hòa Ghềnh Ráng BĐ-01231-TS Mành tôm 7,4 Sang tên RS

41 Võ Dự Ghềnh Ráng BĐ-01717-TS Mành tôm 8,9 Sang tên RS

42 Nguyễn Hữu Kính Ghềnh Ráng BĐ-11057-TS Nghề khác 10,1 Sang tên RS

43 Mai Năm Ghềnh Ráng BĐ-01722-TS Mành tôm 8,25 Sang tên RS

44 Mai Hƣơng Ghềnh Ráng BĐ-01723-TS Mành tôm 7,6 Sang tên RS

45 Võ Ngọc Kiểm Ghềnh Ráng BĐ-01726-TS 581/2020 Mành tôm 8 Sang tên RS

46 Trịnh Thị Ngọc Quyên Ghềnh Ráng BĐ-01238-TS Mành tôm 7,2 Sang tên RS

47 Dƣơng Tám Ghềnh Ráng BĐ-06277-TS Mành tôm 8,5 Sang tên RS

48 Phạm Đức Quốc Ghềnh Ráng BĐ-01737-TS Mành tôm 8,7 Sang tên RS

49 Đinh Văn Thắng Ghềnh Ráng BĐ-01557-TS Mành tôm 9,2 Sang tên RS

50 Nguyễn Văn Lanh Ghềnh Ráng BĐ-01429-TS Mành tôm 9 Sang tên RS

51 Nguyễn Văn Có Ghềnh Ráng BĐ-01728-TS Mành tôm 9,3 Sang tên RS

52 Huỳnh Tấn Ghềnh Ráng BĐ-06287-TS 457/2022 Mành tôm 7,1 Giải bản RS

53 Nguyễn Thừa Chí Ghềnh Ráng BĐ-01736-TS Mành tôm 8,2 Sang tên RS

54 Dƣơng Văn Hoàng Ghềnh Ráng BĐ-01742-TS Mành tôm 8,25 Sang tên RS

55 Nguyễn Đình Tân Ghềnh Ráng BĐ-01729-TS Mành tôm 7,9 Sang tên RS

56 Nguyễn Hữu Nam Ghềnh Ráng BĐ-01731-TS Mành tôm 7,7 Sang tên RS

57 Lƣơng Thế Lâm Ghềnh Ráng BĐ-01747-TS Mành tôm 8,3 Sang tên RS

58 Hà Trọng Tài Nhơn Hải BĐ-10191-TS Lƣới vây 11,6 Giải bản RS

59 Đỗ Văn Cho Nhơn Hải BĐ-01154-TS 1751/2019 Mành tôm 10,7 Sang tên RS

60 Nguyễn Văn Quế Nhơn Hải BĐ-01160-TS Mành tôm 9,8 Sang tên RS

61 Phan Văn Hà Nhơn Hải BĐ-10539-TS 549/2022 Mành tôm 10,2 Sang tên RS

62 Phạm Văn Thừa Nhơn Hải BĐ-01616-TS Mành tôm 10,7 Sang tên RS

63 Nguyễn Văn Đạm Nhơn Hải BĐ-10451-TS 419/2020 Mành tôm 9,3 Sang tên RS

64 Phạm Minh Nhảnh Nhơn Hải BĐ-7703-TS Mành tôm 10,6 Giải bản RS



65 Nguyễn Thƣơng Nhơn Hải BĐ-01648-TS Mành tôm 7,2 Sang tên RS

66 Huỳnh Xuân Thanh Nhơn Hải BĐ-01168-TS Mành tôm 9,6 Giải bản RS

67 Trần Văn Láu Nhơn Hải BĐ-10953-TS 1514/2019 Lƣới vây 10 Giải bản RS

68 Trần Thanh Nhàn Nhơn Hải BĐ-10792-TS 2085/2019 Lƣới vây 11 Sang tên RS

69 Trần Lê Nhơn Nhơn Hải BĐ-01129-TS 2184/2019 Mành tôm 9,2 Chuyển vùng RS

70 Nguyễn Văn Mọi Nhơn Hải BĐ-10363-TS Mành tôm 11,3 Sang tên RS

71 Nguyễn Văn Mọi Nhơn Hải BĐ-7717-TS Mành tôm 9 Sang tên RS

72 Ngô Quang Nhiệm Nhơn Hải BĐ-01092-TS Mành mực 9,4 Giải bản RS

73 Phạm Duy Tuấn Nhơn Hải BĐ-01150-TS Mành tôm 10,5 Chuyển vùng RS

74 Phạm Văn Thanh Nhơn Hải BĐ-01639-TS Mành tôm 8,6 Sang tên RS

75 Nguyễn Văn Tú Nhơn Hải BĐ-10165-TS Lƣới vây 11,8 Chuyển vùng RS

76 Đoàn Thái Nguyên Nhơn Hải BĐ-10229-TS Mành tôm 10 Sang tên RS

77 Phan Thành An Nhơn Hải BĐ-10442-TS Mành tôm 11 Chuyển vùng RS

78 Nguyễn Văn Vinh Nhơn Hải BĐ-10415-TS 1872/2019 Lƣới vây 11,5 Sang tên RS

79 Lê Anh Lên Nhơn Hải BĐ-10433-TS 1679/2019 Mành tôm 10,8 Chuyển vùng RS

80 Nguyễn Văn Chút Nhơn Hải BĐ-10222-TS Mành tôm 10,5 Chuyển vùng RS

81 Nguyễn Văn Lanh Nhơn Hải BĐ-10372-TS Mành tôm 7,8 Giải bản RS

82 Trần Ngọc Thơ Nhơn Hải BĐ-10183-TS Mành tôm 11,5 Chuyển vùng RS

83 Đoàn Văn Bảy Nhơn Hải BĐ-10217-TS Lƣới vây 10,8 Chuyển vùng RS

84 Nguyễn Văn Hóa Nhơn Hải BĐ-01093-TS Mành tôm 9 Sang tên RS

85 Nguyễn Long Nhơn Hải BĐ-01120-TS Mành tôm 7,6 Giải bản
86 Phan Văn Hùng Nhơn Hải BĐ-01677-TS Mành tôm 8,45 Sang tên RS

87 Đỗ Thanh Lanh Nhơn Hải BĐ-01172-TS 1574/2019 Mành tôm 9,5 Chuyển vùng
88 Phạm Minh Quang Nhơn Hải BĐ-10447-TS Mành tôm 10,4 Sang tên RS

89 Phan Văn Minh Nhơn Hải BĐ-01675-TS Mành tôm 9,6 Chuyển vùng RS

90 Phan Binh Nhơn Hải BĐ-01097-TS Mành tôm 8,4 Sang tên RS

91 Đỗ Văn Xô Nhơn Hải BĐ-01152-TS 1383/2019 Mành tôm 9,4 Chuyển vùng RS

92 Ngô Văn Châu Hải Cảng BĐ-01399-TS Câu 7,65 Sang tên RS

93 Trần Văn Di Hải Cảng BĐ-01421-TS Mành Tôm 8,7 Sang tên RS

94 Trƣơng Anh An Hải Cảng BĐ-10309-TS Hậu cần 11,9 Giải bản RS

95 Nguyễn Minh Thành Hải Cảng BĐ-01498-TS Mành Tôm 6,1 Sang tên RS

96 Ngô Văn Danh Hải Cảng BĐ-01570-TS Mành Tôm 6,85 Sang tên RS

97 Nguyễn Hữu Định Hải Cảng BĐ-01596-TS Mành Tôm 10,9 Giải bản RS

98 Nguyễn Văn Ngọc Hải Cảng BĐ-01440-TS Câu 6,5 Sang tên RS

99 Trần Thành Tâm Hải Cảng BĐ-01594-TS Hậu cần 7,6 Sang tên RS

100 Nguyễn Văn Thanh Hải Cảng BĐ-06120-TS Lƣới rê 7,9 Giải bản RS

101 Trần Thị Ninh Hải Cảng BĐ-06123-TS Nghề khác 10,7 Sang tên RS



102 Lê Thanh Tra Hải Cảng BĐ-01581-TS Mành tôm 9,7 Sang tên RS

103 Nguyễn Ngọc Đức Hải Cảng BĐ-06315-TS Câu 7,65 Sang tên RS

104 Nguyễn Văn Hùng Hải Cảng BĐ-8003-TS Câu 6,4 Sang tên RS

105 Trần Đình Lục Cát Minh BĐ-03050-TS Lƣới rê 6,4 Giải bản RS

106 Nguyễn Minh Vƣơng Cát Minh BĐ-03075-TS Câu tay cá 7,4 Giải bản RS

107 Lê Văn Tần Trần Phú BĐ-01601-TS Lƣới kéo 8,4 Sang tên RS

108 Nguyễn Văn Dũng Trần Phú BĐ-01844-TS 3099/2019 Lƣới rê 10,2 Sang tên RS

109 Võ Thị Quyên Trần Phú BĐ-06327-TS 3101/2019 Lƣới rê 10,5 Sang tên RS

110 Phan Văn Hoàng Trần Phú BĐ-06351-TS 629/2020 Mành tôm 8,3 Sang tên RS

111 Nguyễn Thanh Sang Trần Phú BĐ-10318-TS Lƣới kéo 11,9 Sang tên RS

112 Nguyễn Văn Tiến Trần Phú BĐ-10512-TS Lƣới kéo 11,4 Sang tên RS

113 Nguyễn Văn Nghinh Trần Phú BĐ-10529-TS Lƣới rê 11 Sang tên RS

114 Hồ Cao Đệ Trần Phú BĐ-10878-TS 1476/2019 Lƣới vây 11,3 Sang tên RS

115 Đinh Văn Ẩn Trần Phú BĐ-10509-TS Lƣới kéo 11,1 Sang tên RS

116 Trần Lê Nguyên Trần Phú BĐ-91454-TS Hậu cần 9 Sang tên RS

117 Kim Văn Thanh Trần Phú BĐ-10751-TS 1489/2019 Lƣới rê 11,5 Sang tên RS

118 Võ Văn Hoàng Trần Phú BĐ-10499-TS Lƣới kéo 11,1 Sang tên RS

119 Trần Văn Hoàng Cát Tiến BĐ-03092-TS 112/2023 Mành tôm 10 Sang tên RS

120 Nguyễn Văn Thành Hải Cảng BĐ-8179-TS Hậu cần 9,3 Sang tên RS

121 Nguyễn Hào Quang Cát Khánh BĐ-31092-TS Lƣới vây 11,6 Giải bản RS

122 Lê Văn Thanh Cát Khánh BĐ-30900-TS Câu 11,7 Sang tên RS

123 Nguyễn Cu Cát Khánh BĐ-03035-TS 240/2022 Lƣới rê 6,9 Giải bản RS

124 Lê Đình Dễ Cát Khánh BĐ-03024-TS 239/2022 Lƣới rê 7,2 Giải bản RS

125 Phạm Ngọc Ái Cát Khánh BĐ-03032-TS Lƣới rê 7,4 Giải bản RS

126 Nguyễn Sáng Cát Khánh BĐ-03033-TS 237/2022 Lƣới rê 6,5 Giải bản RS

127 Thái Hà Mỹ Cát Khánh BĐ-03029-TS 238/2022 Lƣới rê 7 Giải bản RS

128 Thái Xuân Cát Khánh BĐ-30010-TS Lƣới rê 10,6 Sang tên RS

129 Nguyễn Anh Khoa Cát Khánh BĐ-03018-TS 2128/2019 Mành tôm 10,8 Sang tên RS

130 Võ Văn Điềm Cát Khánh BĐ-30058-TS 625/2022 Mành tôm 9,75 Sang tên RS

131 Võ Văn Mƣời Cát Khánh BĐ-30039-TS 50/2021 Câu 9,3 Sang tên RS

132 Võ Thanh Bình Ghềnh Ráng BĐ-01196-TS Mành tôm 8,7 Sang tên RS

133 Võ Thành Phong Ghềnh Ráng BĐ-10334-TS Nghề khác 10,8 Sang tên RS

134 Nguyễn Văn Mẫn Ghềnh Ráng BĐ-01738-TS Mành tôm 8,05 Sang tên RS

135 Lê Văn Lai Ghềnh Ráng BĐ-01285-TS Mành tôm 9 Sang tên RS

136 Võ Thanh Hoàn Ghềnh Ráng BĐ-06129-TS Nghề khác 8,2 Sang tên RS

137 Nguyễn Văn Bình Ghềnh Ráng BĐ-06288-TS 1787/2019 Mành tôm 7,6 Sang tên RS

138 Lê Văn Minh Ghềnh Ráng BĐ-01560-TS 526/2020 Mành tôm 7,95 Sang tên RS



139 Lê Văn Chum Nhơn Châu BĐ-10269-TS Nghề khác 8,9 Sang tên RS

140 Nguyễn Văn Điền Nhơn Châu BĐ-10267-TS 551/2022 Mành tôm 10,6 Sang tên RS

141 Trần Văn Đạo Nhơn Châu BĐ-10248-TS 533/2022 Mành mực 9,3 Giải bản RS

142 Nguyễn Minh Nhật Nhơn Châu BĐ-10246-TS 534/2022 Mành mực 9,5 Sang tên RS

143 Lê Văn Thu Nhơn Châu BĐ-01280-TS Lƣới lồng 10,5 Sang tên RS

144 Phan Văn Niển Nhơn Châu BĐ-01264-TS Mành mực 8,4 Sang tên RS

145 Phan Văn Quá Nhơn Châu BĐ-01301-TS Nghề khác 8,9 Sang tên RS

146 Đỗ Văn Tài Nhơn Hải BĐ-01671-TS 1683/2019 Lƣới rê 8,7 Sang tên RS

147 Nguyễn Văn Phong Nhơn Hải BĐ-01629-TS 2055/2019 Mành tôm 9,4 Sang tên RS

148 Nguyễn Đức Mỹ Nhơn Hải BĐ-11042-TS Nghề khác 8 Sang tên RS

149 Trƣơng Thanh Định Nhơn Hải BĐ-01176-TS Mành Tôm 8,6 Sang tên RS

150 Huỳnh Văn Lanh Nhơn Hải BĐ-01178-TS Mành tôm 7,2 Sang tên RS

151 Trƣơng Văn Bé Nhơn Hải BĐ-01689-TS 1686/2019 Mành tôm 7,6 Sang tên RS

152 Huỳnh Thúc Bảo Nhơn Hải BĐ-01682-TS Mành tôm 10 Sang tên RS

153 Trƣơng Văn Minh Nhơn Hải BĐ-10385-TS Mành Tôm 11,5 Sang tên RS

154 Nguyễn Văn Minh Nhơn Hải BĐ-06135-TS 1786/2019 Lƣới rê 6,7 Sang tên RS

155 Trƣơng Thanh Điệp Nhơn Hải BĐ-01681-TS Lƣới ghẹ 7,5 Sang tên RS

156 Đỗ Văn Tài Nhơn Hội BĐ-01471-TS Lƣới rê 8,8 Sang tên RS

157 Trần Thanh Hiếu Nhơn Hội BĐ-10185-TS 1883/2019 Mành tôm 10 Sang tên RS

158 Nguyễn Đình Thiên Nhơn Hội BĐ-11093-TS 747/2022 Lƣới vây 11,5 Sang tên RS

159 Trần Xuân Quang Nhơn Hội BĐ-11119-TS 1511/2019 Câu 10,7 Sang tên RS

160 Đỗ Ngọc Hạnh Nhơn Hội BĐ-01356-TS 3131/2019 Câu 6,7 Sang tên RS

161 Võ Thanh Hải Nhơn Hội BĐ-06298-TS Lƣới ghẹ 10,1 Giải bản RS

162 Nguyễn Hữu Lân Nhơn Lý BĐ-10797-TS 627/2020 Lƣới vây 11,6 Sang tên RS

163 Đinh Văn Hoàng Nhơn Lý BĐ-01037-TS 585/2020 Mành tôm 9,4 Sang tên RS

164 Nguyễn Văn Sinh Nhơn Lý BĐ-01960-TS 158/2023 Lƣới rê 6,3 Giải bản RS

165 Nguyễn Kim Hân Nhơn Lý BĐ-10030-TS 425/2020 Mành tôm 10,2 Sang tên RS

166 Lê Năm Nhơn Lý BĐ-10070-TS 424/2020 Mành tôm 9,6 Sang tên RS

167 Võ Ngọc Đà Nhơn Lý BĐ-10116-TS 553/2020 Lƣới vây 11,1 Sang tên RS

168 Nông Thanh Đức Nhơn Lý BĐ-06354-TS 597/2020 Lƣới vây 10,5 Sang tên RS

169 Bạch Xuân Biết Nhơn Lý BĐ-01057-TS 620/2020 Mành tôm 8,9 Sang tên RS

170 Võ Mai Công Nhơn Lý BĐ-10741-TS 830/2020 Lƣới vây 10,7 Sang tên RS

171 Ngô Thành Long Nhơn Lý BĐ-01041-TS 556/2022 Mành tôm 9,15 Sang tên RS

172 Phạm Thạnh Nhơn Lý BĐ-10068-TS 426/2020 Mành tôm 8,9 Sang tên RS

173 Nguyễn Trung Trực Nhơn Lý BĐ-01046-TS 552/2020 Mành tôm 9,2 Sang tên RS

174 Trần Anh Nhứt Nhơn Lý BĐ-10931-TS Lƣới vây 10,2 Sang tên RS

175 Nguyễn Văn Lộc Nhơn Lý BĐ-01852-TS Lƣới rê 6 Sang tên RS



176 Nông Thanh Mai Cát Hải BĐ-03088-TS 572/2020 Mành tôm 9,5 Sang tên RS

177 Lê Thái Hiệp Cát Hải BĐ-03084-TS Nghề khác 11,5 Sang tên RS

178 Nguyễn Thị Linh Quang Trung BĐ-06387-TS Lƣới rê 7,9 Sang tên RS

179 Nguyễn Quang Sang Quang Trung BĐ-01996-TS Lƣới rê 8,9 Sang tên RS

180 Trƣơng Văn Tân Quang Trung BĐ-01978-TS Mành Tôm 9,1 Sang tên RS

181 Nguyễn Đình Nhân Quang Trung BĐ-01197-TS Lƣới rê 7,6 Sang tên RS

182 Nguyễn Thanh Hà Quang Trung BĐ-06175-TS Lƣới rê 7,1 Sang tên RS

183 Phạm Văn Lai Quang Trung BĐ-06197-TS 499/2020 Rớ 8,8 Sang tên RS

184 Nguyễn Phúc Quang Trung BĐ-06306-TS 484/2020 Rớ 8,6 Sang tên RS

185 Trần Văn Khai Quang Trung BĐ-01538-TS 1871/2019 Lƣới rê 8,2 Sang tên RS

186 Nguyễn Văn Lánh Quang Trung BĐ-01988-TS 1228/2019 Mành tôm 7,9 Sang tên RS

187 Trần Văn Tuấn Quang Trung BĐ-01986-TS 2956/2019 Lƣới rê 9,1 Sang tên RS

188 Nguyễn Văn Cu Quang Trung BĐ-01992-TS 217/2022 Lƣới rê 6,3 Sang tên RS

189 Nguyễn Minh Nhật Quang Trung BĐ-11072-TS 913/2019 Lƣới rê 9 Sang tên RS

190 Trần Khanh Quang Trung BĐ-06307-TS 216/2022 Mành tôm 9 Sang tên RS

191 Nguyễn Văn Liên Quang Trung BĐ-01997-TS 213/2022 Mành tôm 8,2 Sang tên RS

192 Trần Đình Quang Quang Trung BĐ-06326-TS 2802/2019 Lƣới rê 9,4 Sang tên RS

193 Mai Văn Ƣ Đống Đa BĐ-10873-TS Lƣới kéo 11,5 Sang tên RS

194 Võ Ngọc Anh Đống Đa BĐ-06188-TS Nghề khác 6 Sang tên RS

195 Trƣơng Thị Mai Đống Đa BĐ-06172-TS Nghề khác 7,7 Sang tên RS

196 Võ Thanh Hải Đống Đa BĐ-01005-TS Rớ 7,8 Sang tên RS

197 Vƣơng Ngọc Tuyền Đống Đa BĐ-06037-TS Mành Tôm 8 Sang tên RS

198 Dƣơng Qui Ba Đống Đa BĐ-01938-TS Câu tay cá 8,5 Giải bản RS

199 Trần Văn Cƣ Đống Đa BĐ-06038-TS Mành Tôm 7,2 Sang tên RS

200 Nguyễn Văn Sinh Đống Đa BĐ-06039-TS Lƣới lồng 7,4 Sang tên RS

201 Hồ Văn Sai Đống Đa BĐ-06044-TS Mành Tôm 6,2 Sang tên RS

202 Hồ Văn Cu Đống Đa BĐ-01944-TS Lƣới kéo 7,3 Sang tên RS

203 Lê Tỉnh Đống Đa BĐ-01834-TS Lƣới lồng 7,4 Giải bản RS

204 Võ Văn Đức Đống Đa BĐ-10479-TS Lƣới kéo 11,9 Giải bản RS

205 Nguyễn Văn Tạo Đống Đa BĐ-06046-TS Mành Tôm 7,6 Sang tên RS

206 Lê Văn Giúp Đống Đa BĐ-06033-TS Mành Tôm 7 Sang tên RS

207 Phạm Tấn Sinh Đống Đa BĐ-01981-TS Lƣới vây 9,1 Sang tên RS

208 Trƣơng Văn Hoan Đống Đa BĐ-06111-TS Mành tôm 8,1 Sang tên RS

209 Nguyễn Văn Sáu Đống Đa BĐ-10960-TS Câu 10,5 Sang tên RS

210 Nguyễn Bội Thắng Đống Đa BĐ-06207-TS Câu 7,2 Giải bản RS

211 Trần Văn Chính Đống Đa BĐ-10398-TS Mành tôm 11,9 Sang tên RS

212 Trần Văn Long Đống Đa BĐ-01579-TS Nghề khác 8,3 Sang tên RS



213 Nguyễn Minh Bổn Đống Đa BĐ-06352-TS 591/2020 Mành tôm 7,35 Sang tên RS

214 Trƣơng Thị Ngân Đống Đa BĐ-01642-TS 742/2022 Lƣới rê 7,6 Sang tên RS

215 Nguyễn Tha Đống Đa BĐ-06051-TS 408/2020 Lƣới rê 7 Sang tên RS

216 Hồ Văn Trí Nhơn Bình BĐ-06064-TS Lƣới lồng 7,8 Sang tên RS

217 Nguyễn Văn Sanh Nhơn Bình BĐ-06087-TS Lƣới lồng 8,7 Sang tên RS

218 Tô Văn Đƣợc Nhơn Bình BĐ-06071-TS Lƣới lồng 7,8 Sang tên RS

219 Nguyễn Hữu Công Nhơn Bình BĐ-06066-TS Lƣới lồng 7,3 Sang tên RS

220 Trƣơng Văn Soạn Nhơn Bình BĐ-06058-TS Lƣới lồng 6,8 Sang tên RS

221 Võ Văn Huỳnh Nhơn Bình BĐ-06070-TS Lƣới lồng 6,3 Sang tên RS

222 Võ Trí Nhân Nhơn Bình BĐ-06065-TS Lƣới lồng 7,2 Sang tên RS

223 Võ Văn Thăm Nhơn Bình BĐ-01923-TS Lƣới lồng 9,3 Sang tên RS

224 Nguyễn Minh Đáng Nhơn Bình BĐ-06056-TS Lƣới lồng 6,1 Sang tên RS

225 Võ Văn Mùa Nhơn Bình BĐ-06072-TS Lƣới lồng 7,7 Sang tên RS

226 Trƣơng Văn Tân Nhơn Bình BĐ-06179-TS 1859/2019 Mành tôm 7,7 Sang tên RS

227 Đặng Mạnh Thị Nại BĐ-11019-TS Hậu cần 8 Sang tên RS

228 Trƣơng Văn Chƣơng Thị Nại BĐ-06312-TS Đón 8,5 Giải bản RS

229 Đặng Thanh Bình Thị Nại BĐ-8154-TS Đón 9,3 Sang tên RS

230 Hồ Mỹ Quang Trung BĐ-01495-TS Mành tôm 9,4 Sang tên RS

231 Phạm Văn Hƣơng Nhơn Châu BĐ-01317-TS Mành mực 7,1 Sang tên RS

232 Hồ Văn Đặng Nhơn Châu BĐ-01250-TS 548/2022 Mành mực 7,2 Sang tên RS

233 Trần Văn Hiệp Nhơn Châu BĐ-01268-TS Mành mực 7,9 Sang tên RS

234 Nguyễn Hắn Mỹ Thọ BĐ-04137-TS Lƣới cƣớc 7 Giải bản RS

235 Nguyễn Bốn Mỹ Thọ BĐ-04186-TS Lƣới rê 7,5 Giải bản RS

236 Trần Văn Đăng Trần Phú BĐ-06336-TS 2846/2019 Lƣới rê 9,5 Sang tên RS

237 Phạm Quốc Hƣơng Hoài Mỹ BĐ-05037-TS Mành tôm 7,8 Giải bản RS

238 Phạm Đức Phƣơng Ghềnh Ráng BĐ-01721-TS Mành tôm 7,1 Sang tên RS

II

1 Huỳnh Văn Gần Mỹ Thành BĐ-40882-TS Hậu cần 13,4 Giải bản RS

2 Huỳnh Văn Mến Mỹ Thành BĐ-40377-TS Lƣới rê 12,1 Giải bản RS

3 Nguyễn Văn Long Nhơn Hải BĐ-11144-TS 305/2020 Mành tôm 12,9 Giải bản RS

4 Trần Phƣơng Tây Nhơn Hải BĐ-10426-TS Lƣới vây 12,8 Giải bản RS

5 Võ Văn Sể Nhơn Hải BĐ-10198-TS Mành mực 13 Giải bản RS

6 Phạm Hữu Danh Nhơn Hải BĐ-11096-TS Câu 12,5 Giải bản RS

7 Trần Văn Mọi Nhơn Hải BĐ-10215-TS Mành tôm 12,2 Chuyển vùng RS

8 Nguyễn Ngọc Thanh Mỹ Thọ BĐ-94621-TS 1865/2019 Lƣới kéo 13,9 Giải bản
9 Giáp Văn Hạnh Cát Minh BĐ-93489-TS 157/2020 Câu 13,4 Chuyển vùng

10 Lê Văn Tình Nhơn Hải BĐ-10187-TS Mành mực 13 Sang tên RS
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11 Phan Văn Bính Nhơn Hải BĐ-10443-TS Lƣới vây 12,1 Chuyển vùng RS

12 Nguyễn Văn Bạn Nhơn Hải BĐ-10194-TS 75/2020 Lƣới vây 14,1 Chuyển vùng RS

13 Phan Thanh Sơn Nhơn Hải BĐ-10167-TS Mành tôm 12,9 Sang tên RS

14 Nguyễn Văn Dũng Cát Tiến BĐ-30349-TS Câu 12,5 Giải bản RS

15 Đặng Văn Tèo Cát Tiến BĐ-30093-TS 453/2020 Câu 13 Giải bản RS

16 Nguyễn Thị Thanh Tâm Cát Tiến BĐ-30272-TS Câu 13,1 Giải bản RS

17 Nguyễn Kỳ Huy Cát Tiến BĐ-93676-TS Câu 13,5 Giải bản RS

18 Phạm Đình Vũ Cát Tiến BĐ-31161-TS Câu 13,8 Giải bản RS

19 Trần Lƣu Cát Tiến BĐ-93582-TS 762/2020 Câu 13,9 Chuyển vùng RS

20 Nguyễn Văn Sáng Nhơn Hải BĐ-11142-TS 304/2020 Lƣới rê 13 Sang tên RS

21 Võ Thế Dƣ Cát Thành BĐ-30332-TS Câu 14,2 Giải bản RS

22 Trần Văn Thảo Cát Thành BĐ-30337-TS 537/2020 Câu 14,4 Giải bản RS

23 Huỳnh Thị Hoa Cát Thành BĐ-93547-TS Câu 14,3 Chuyển vùng RS

24 Khổng Công Cát Thành BĐ-93545-TS 219/2019 Mành mực 14,25 Chuyển vùng RS

25 Nguyễn Văn Lẹ Hải Cảng BĐ-91283-TS 580/2019 Lƣới kéo 12,4 Sang tên RS

26 Nguyễn Văn Lẹ Hải Cảng BĐ-91059-TS 581/2019 Lƣới kéo 14,9 Sang tên RS

27 Trần Phi Cát Minh BĐ-30947-TS 3805/2019 Câu 13,5 Giải bản RS

28 Nguyễn Công Tiến Cát Minh BĐ-30155-TS 1128/2019 Câu 14,7 Sang tên RS

29 Giáp Thị Bé Cát Minh BĐ-31085-TS 264/2020 Câu 13,8 Sang tên RS

30 Nguyễn Thanh Tòng Trần Phú BĐ-10317-TS Lƣới kéo 13 Sang tên RS

31 Nguyễn Văn Vui Trần Phú BĐ-10681-TS Lƣới kéo 12,6 Sang tên RS

32 Nguyễn Văn Sang Trần Phú BĐ-10841-TS Lƣới kéo 12,5 Sang tên RS

33 Hà Văn Lang Trần Phú BĐ-10885-TS Lƣới rê 12,2 Sang tên RS

34 Hồ Xuân Tình Trần Phú BĐ-10984-TS Lƣới kéo 12,6 Sang tên RS

35 Trần Văn Quang Trần Phú BĐ-11069-TS Lƣới rê 13,4 Sang tên RS

36 Võ Cƣ Trần Phú BĐ-11145-TS 204/2020 Lƣới rê 12,3 Sang tên RS

37 Ngô Thành Hải Trần Phú BĐ-91149-TS 156/2021 Lƣới kéo 13,9 Sang tên RS

38 Nguyễn Văn Tuyên Trần Phú BĐ-91261-TS 1809/2019 Lƣới vây 14,5 Sang tên RS

39 Mai Thị Nghị Trần Phú BĐ-91425-TS Lƣới kéo 12 Sang tên RS

40 Nguyễn Văn Tô Trần Phú BĐ-10297-TS Lƣới kéo 12,8 Sang tên RS

41 Võ Xuân Cƣờng Trần Phú BĐ-11162-TS Lƣới rê 12,4 Sang tên RS

42 Lê Văn Bƣớc Cát Khánh BĐ-30405-TS 1316/2019 Câu 13 Sang tên RS

43 Ngô Đăng Phẩm Cát Khánh BĐ-30184-TS 175/2020 Câu 14,3 Sang tên RS

44 Phan Văn Tùng Cát Khánh BĐ-30529-TS 1741/2019 Câu 14,1 Sang tên RS

45 Nguyễn Công Thiện Cát Khánh BĐ-30181-TS 199/2020 Câu 13,9 Giải bản RS

46 Phạm Đình Dũng Cát Khánh BĐ-93458-TS 314/2019 Lƣới chụp 14,8 Sang tên RS

47 Đinh Công Hiền Cát Khánh BĐ-31182-TS 812/2020 Câu 13,1 Sang tên RS



48 Đinh Công Nhung Cát Khánh BĐ-93615-TS 715/2019 Câu 14 Sang tên RS

49 Nguyễn Cảnh Chung Cát Khánh BĐ-30191-TS 85/2020 Câu 13,7 Giải bản RS

50 Phan Văn Lại Cát Khánh BĐ-30355-TS Câu 14,1 Sang tên RS

51 Nguyễn Thị Hồng Cát Khánh BĐ-30714-TS Câu 13,1 Giải bản RS

52 Trần Thủy Cát Khánh BĐ-31155-TS Câu 14 Giải bản RS

53 Nguyễn Đức Lại Cát Khánh BĐ-30408-TS 1692/2019 Mành tôm 13 Giải bản RS

54 Nguyễn Xuân Khiêm Trần Phú BĐ-10490-TS Lƣới kéo 12 Giải bản RS

55 Ngô Tạo Cát Khánh BĐ-30051-TS 1230/2019 Câu 13,4 Sang tên RS

56 Ngô Văn Thanh Cát Khánh BĐ-30380-TS 933/2020 Câu 12,8 Sang tên RS

57 Trần Văn Long Cát Khánh BĐ-30338-TS 765/2020 Câu 12,5 Sang tên RS

58 Phan Văn Dũng Cát Khánh BĐ-30328-TS 768/2020 Câu 13,7 Sang tên RS

59 Phan Văn Thống Nhơn Hội BĐ-91395-TS 3777/2019 Lƣới kéo 13,1 Sang tên RS

60 Lê Văn Tƣ Nhơn Hội BĐ-11067-TS 47/2022 Lƣới vây 13,1 Sang tên RS

61 Nguyễn Thành Cao Nhơn Lý BĐ-10709-TS 463/2020 Lƣới vây 12,4 Sang tên RS

62 Nguyễn Hải Nhơn Lý BĐ-10683-TS 462/2020 Lƣới vây 14,3 Sang tên RS

63 Nguyễn Phây Nhơn Lý BĐ-10048-TS 867/2020 Lƣới rùng 14 Sang tên RS

64 Nguyễn Niên Nhơn Lý BĐ-10123-TS 2879/2019 Lƣới vây 12,6 Sang tên RS

65 Nguyễn Ngọc Hòa Nhơn Lý BĐ-11154-TS 259/2021 Lƣới vây 12,3 Sang tên RS

66 Huỳnh Văn Hòa Nhơn Lý BĐ-11097-TS Mành tè 13,5 Sang tên RS

67 Trần Văn Chƣơng Cát Hải BĐ-31154-TS Lƣới kéo 12,2 Sang tên RS

68 Nguyễn Xuân Quỳ Trần Phú BĐ-10488-TS Lƣới kéo 12,3 Giải bản RS

69 Đỗ Văn Tân Quang Trung BĐ-11163-TS Lƣới kéo 12,9 Sang tên RS

70 Nguyễn Thị Loan Quang Trung BĐ-10737-TS Lƣới kéo 12,7 Sang tên RS

71 Nguyễn Đình Thứ Quang Trung BĐ-11082-TS Lƣới kéo 12,3 Giải bản RS

72 Phan Minh Trung Quang Trung BĐ-11091-TS Câu 13,4 Sang tên RS

73 Nguyễn Văn Ánh Quang Trung BĐ-91080-TS 1984/2019 Lƣới rê 14,7 Sang tên RS

74 Trƣơng Thành Đồng Quang Trung BĐ-91536-TS 3554/2019 Lƣới rê 14,3 Sang tên RS

75 Lê Văn Thái Quang Trung BĐ-11168-TS 1797/2019 Lƣới kéo 13,7 Sang tên RS

76 Đỗ Văn Yên Đống Đa BĐ-11002-TS Lƣới kéo 12,7 Sang tên RS

77 Võ Văn Thạnh Đống Đa BĐ-10759-TS Lƣới kéo 13,5 Sang tên RS

78 Nguyễn Văn Học Đống Đa BĐ-11140-TS Lƣới vây 14,3 Sang tên RS

79 Nguyễn Minh Khoa Đống Đa BĐ-91529-TS 1890/2019 Lƣới rê 14,4 Sang tên RS

80 Phạm Lai Đống Đa BĐ-91526-TS 396/2020 Lƣới kéo 13,8 Sang tên RS

81 Trƣơng Văn Công Phƣớc Thuận BĐ-20043-TS Câu 12 Chuyển vùng RS

82 Lê Hữu Lân Phƣớc Thuận BĐ-20046-TS Câu 12,2 Giải bản RS

83 Ngô Văn Họp Phƣớc Thuận BĐ-20013-TS Câu 12,3 Giải bản RS

84 Trƣơng Công Ơn Mỹ Thắng BĐ-40482-TS Lƣới kéo 13,1 Giải bản RS



85 Lê Cho Mỹ Thọ BĐ-40081-TS Lƣới kéo 12,2 Giải bản RS

86 Thái Văn Cừ Mỹ Thọ BĐ-40782-TS Lƣới vây 14,5 Giải bản RS

87 Đặng Văn Hiện Mỹ Thọ BĐ-40398-TS Lƣới kéo 12,1 Sang tên RS

88 Nguyễn Văn Ba Mỹ Thọ BĐ-94220-TS Lƣới kéo 14 Sang tên RS

III

1 Nguyễn Thanh Tùng Đống Đa BĐ-91151-TS 3624/2019 Lƣới vây 15,8 Chuyển vùng RS

2 Nguyễn Tùng Hoài Thanh BĐ-96334-TS 776/2020 Lƣới vây 17,2 Giải bản RS

3 Trần Thi Quí Mỹ Thắng BĐ-94740-TS 3691/2019 Lƣới rê 17,4 Chuyển vùng
4 Đào Văn Bình Hoài Thanh BĐ-95346-TS 2989/2019 Lƣới vây 19,9 Giải bản
5 Bùi Văn Cu Mỹ Thọ BĐ-92087-TS Lƣới vây 16,7 Chuyển vùng
6 Hồ Văn Trọng Mỹ Thành BĐ-92287-TS 2793/2019 Lƣới vây 18,9 Chuyển vùng
7 Trần Thiệu Hoài Hƣơng BĐ-96364-TS 3297/2019 Lƣới vây 18,2 Chuyển vùng
8 Trần Quốc Tuấn Đống Đa BĐ-91135-TS 3008/2019 Lƣới vây 18,45 Chuyển vùng
9 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-95864-TS 1517/2019 Câu 17,5 Chuyển vùng

10 Lê Bằng Hữu Hải Cảng BĐ-91584-TS 2272/2019 Câu 15,05 Chuyển vùng
11 Huỳnh Văn Ghèn Mỹ Thành BĐ-94093-TS Lƣới vây 16,55 Chuyển vùng
12 Võ Thị Phƣơng Lan Tam Quan Bắc BĐ-98936-TS 281/2022 Câu 18 Chuyển vùng
13 Huỳnh Thạnh Mỹ Thắng BĐ-94204-TS 399/2020 Lƣới vây 17,1 Chuyển vùng
14 Võ Văn Sĩ Hoài Thanh BĐ-95847-TS 3648/2019 Lƣới vây 19,2 Chuyển vùng RS

15 Huỳnh Chánh Thi Hoài Hƣơng BĐ-96473-TS 2568/2019 Câu 18,7 Giải bản
16 Võ Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-96895-TS 2523/2019 Lƣới chụp 17,8 Chuyển vùng RS

17 Bùi Văn Dân Hoài Hƣơng BĐ-97901-TS 407/2019 Câu 15,9 Chuyển vùng
18 Lê Văn Minh Hải Cảng BĐ-91464-TS 3790/2019 Câu 15,5 Giải bản RS

19 Đặng Ngọc Tuấn Trần Phú BĐ-91222-TS 1795/2019 Lƣới kéo 15,2 Sang tên RS

20 Nguyễn Việt Tuấn Lê Lợi BĐ-91011-TS 1917/2019 Lƣới vây 18,6 Giải bản RS

21 Phan Công Khanh Cát Khánh BĐ-93537-TS 707/2019 Lƣới chụp 16,85 Giải bản RS

22 Nguyễn Quang Trung Cát Khánh BĐ-93069-TS 85/2019 Lƣới chụp 19,1 Giải bản RS

23 Phạm Văn Thạnh Thị Nại BĐ-91075-TS 275/2019 Lƣới vây 15,95 Chuyển vùng RS

24 Nguyễn Thức Trần Phú BĐ-91354-TS Lƣới kéo 15,4 Giải bản RS

25 Trần Anh Dũng Mỹ Thành BĐ-94364-TS 2129/2019 Lƣới vây 15,3 Sang tên RS

26 Lê Thanh Phú Mỹ Thành BĐ-94119-TS 673/2019 Lƣới vây 16,9 Sang tên RS

27 Trần Văn Minh Mỹ Thành BĐ-92172-TS 2261/2019 Lƣới vây 15 Giải bản RS

28 Nguyễn Bé Mỹ Thắng BĐ-94397-TS Lƣới vây 15,4 Giải bản RS

29 Lê Ngọc Trọng Mỹ Thắng BĐ-94454-TS Lƣới kéo 15,9 Chuyển vùng RS

30 Nguyễn Anh Thi Mỹ Thắng BĐ-94738-TS Lƣới kéo 16,7 Chuyển vùng RS

31 Nguyễn Văn Viên Mỹ Thọ BĐ-92041-TS Lƣới rê 16,35 Giải bản RS

32 Nguyễn Anh Thi Mỹ Thắng BĐ-94639-TS Lƣới kéo 17,1 Chuyển vùng RS

Tàu cá có chiều dài 15 - <24m



33 Lê Bình Thi Mỹ Thắng BĐ-92109-TS 2878/2019 Lƣới vây 15,2 Chuyển vùng RS

34 Đoàn Văn Hùng Mỹ Chánh Tây BĐ-92334-TS Câu kiêm lƣới rê 15 Chuyển vùng
35 Đồng Chánh Trực Cát Tiến BĐ-93794-TS 119/2022 Câu 15 Chuyển vùng
36 Lê Văn Hiền Hoài Hƣơng BĐ-97179-TS 2776/2019 Lƣới vây 18,9 Giải bản
37 Huỳnh Văn Vũ Mỹ Thắng BĐ-92265-TS 857/2019 Lƣới vây 16,6 Chuyển vùng
38 Nguyễn Văn Dự Tam Quan Bắc BĐ-98692-TS 400/2021 Câu 15,7 Chuyển vùng
39 Huỳnh Thị Cẩm Lài Tam Quan Bắc BĐ-98369-TS 360/2019 Lƣới chụp 22,4 Chuyển vùng
40 Kiều Văn Nghiệp Tam Quan Bắc BĐ-97633-TS 1821/2019 Câu 16 Giải bản
41 Trần Thanh Hòa Mỹ Thành BĐ-92307-TS 1669/2019 Câu 15 Chuyển vùng
42 Trần Quốc Đạt Tam Quan Bắc BĐ-98735-TS 2203/2019 Câu 15,2 Chuyển vùng
43 Huỳnh Văn Bạn Tam Quan Bắc BĐ-98268-TS 549/2019 Lƣới vây 22,7 Giải bản
44 Hồ Văn Phụng Mỹ Thắng BĐ-92386-TS 603/2022 Lƣới vây 15,2 Chuyển vùng
45 Nguyễn Theo Tam Quan Bắc BĐ-97645-TS 2543/2019 Câu 17,9 Chuyển vùng
46 Phan Thanh Lâu Mỹ Thành BĐ-92259-TS 3599/2019 Câu 15,1 Chuyển vùng
47 Võ Đông Hà Hoài Hải BĐ-97720-TS 3639/2019 Lƣới chụp 16 Giải bản
48 Trần Kiều Trần Phú BĐ-91215-TS 2425/2019 Lƣới vây 16,5 Chuyển vùng
49 Ngô Xin Tam Quan Nam BĐ-97135-TS Câu 15,3 Chuyển vùng
50 Nguyễn Cả Tam Quan Bắc BĐ-95802-TS 1044/2019 Câu 17,5 Giải bản
51 Võ Ngọc Dâng Hoài Hƣơng BĐ-98627-TS 389/2019 Lƣới vây 18,9 Giải bản
52 Trƣơng Đông Tam Quan Bắc BĐ-98786-TS 225/2023 Câu 17,6 Chuyển vùng
53 Trƣơng Thu Tam Quan Bắc BĐ-95190-TS 2979/2019 Câu 15 Chuyển vùng
54 Phạm Minh Vƣơng Cát Khánh BĐ-93372-TS 435/2019 Hậu cần 19,3 Chuyển vùng
55 Nguyễn Anh Tuấn Hoài Châu Bắc BĐ-98261-TS 1840/2019 Câu 17,2 Chuyển vùng
56 Nguyễn Thanh Xuân Mỹ Thọ BĐ-94992-TS Lƣới rê 15,4 Chuyển vùng RS

57 Võ Xuân Phong Hoài Mỹ BĐ-97196-TS 3463/2019 Lƣới chụp 18,3 Giải bản RS

58 Đỗ Văn Rằng Hoài Mỹ BĐ-98917-TS 547/2019 Lƣới chụp 20,3 Giải bản RS

59 Phạm Khắc Huế Tam Quan Nam BĐ-97874-TS 2632/2019 Câu 18,64 Giải bản RS

IV

1 Ngô Văn Cƣờng Bồng Sơn BĐ-99779-TS 3711/2019 Lƣới chụp 30,8 Chuyển vùng
2 Nguyễn Ngọc Châu Cát Khánh BĐ-99169-TS Lƣới chụp 35,8 Chuyển vùng
3 Lê Văn Thãi Cát Khánh BĐ-99016-TS 740/2020 Lƣới vây 31,31 Sang tên RS

4 Võ Tuân Mỹ Thắng BĐ-99018-TS 1436/2019 Lƣới chụp 28 Sang tên RS

5 Nguyễn Văn Lý Mỹ Đức BĐ-99004-TS 340/2020 Lƣới chụp 28 Sang tên RS

6 Nguyễn Văn Mạnh Mỹ Đức BĐ-99567-TS 133/2020 Lƣới chụp 28 Sang tên RS

7 Trần Đình Sơn Mỹ An BĐ-99245-TS 2505/2019 Lƣới chụp 29,1 Sang tên RS

8 Trần Minh Sú Mỹ Đức BĐ-99539-TS 129/2021 Lƣới vây 29,1 Sang tên RS

9 Lê Văn Chiều Hoài Thanh BĐ-99786-TS 370/2020 Lƣới chụp 30,8 Sang tên RS

Tàu cá có chiều dài >24m



10 Huỳnh Duy Tùng Hoài Hƣơng BĐ-99359-TS 3116/2019 Lƣới vây 28,48 Sang tên RS

11 Trịnh Võ Ngọc Nhơn Hoài Hƣơng BĐ-99879-TS 194/2019 Lƣới chụp 30,8 Sang tên RS

12 Ngô Văn Chí Hoài Hƣơng BĐ-99789-TS 3712/2019 Lƣới chụp 30,8 Sang tên RS

13 Trần Văn Cầu Hoài Hƣơng BĐ-99889-TS 3718/2019 Lƣới vây 28,48 Sang tên RS

14 Nguyễn Hữu Thủy Cát Khánh BĐ-99369-TS 53/2020 Lƣới chụp 27,5 Chuyển vùng
15 Trần Thanh Hùng Mỹ Thành BĐ-99759-TS 500/2020 Lƣới vây 25,01 Sang tên RS

16 Phan Thanh Lâu Bồng Sơn BĐ-99989-TS 3716/2019 Lƣới chụp 30,8 Chuyển vùng
17 Nguyễn Văn Ba TT. Phù Mỷ BĐ-99389-TS 114/2020 Lƣới chụp 30,8 Chuyển vùng
18 Huỳnh Văn Trích TT. Phù Mỷ BĐ-99379-TS 115/2020 Lƣới chụp 30,8 Chuyển vùng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



TT Biển số tàu Chủ tàu Số điện thoại Nghề 
Nhà 

cung 

cấp  
Thời gian Vĩ độ Kinh độ Chiều 

dài
Nguyên nhân 

Chi tiết nơi neo 
đậu

Ghi

 chú

1 BĐ-31201-TS Đặng Thành Hải 84819631279 Vây ánh sáng VNPT 06/05/2023 08:14 14°7'37"N 109°12'12"E 15,1 Tàu nằm bờ không đi khai thác Cảng cá Đề Gi

2 BĐ-91048-TS Phạm Thanh Hạ 84398461912
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi LTran 04/08/2021 11:23 13°44'40"N 109°24'5"E 15

Bán tàu ở huyện Phù Mỹ đang 
làm thủ tục sang tên Cảng cá Đề Gi

3 BĐ-91103-TS Nguyễn Văn Rớt 84387380447
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đơn Vishipel 10/24/2022 11:36 13°44'4"N 109°19'10"E 16,1 Chưa đóng phí sử dụng vệ tinh Cảng cá Quy Nhơn

4 BĐ-91120-TS Võ Văn Nhượng 84359612145

Nghề lưới rê - 
Lưới cản (Rê 
trôi thu ngừ) 

Vishipel 06/04/2020 20:12 14°34'16"N 109°13'9"E 15,7

Tàu chìm năm 2022, Địa 
phương đã làm việc với chủ tàu 

để xóa đăng ký tàu cá

5 BĐ-91125-TS Nguyễn Văn Bình 84986579293
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 6/22/2020 17:26 13°46'28"N 109°14'54"E 15,7 Nằm bờ Cảng cá Quy Nhơn

6 BĐ-91162-TS Đỗ Thị Thu Nguyệt 84906452225 Nghề khác Vishipel 10/08/2023 12:42 13°46'28"N 109°15'3"E 15,7 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

7 BĐ-91225-TS Nguyễn Anh Quốc 84961576729
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 1/23/2021 14:49 13°19'43"N 109°29'6"E 15,2

Bán cho tàu BĐ-91589-TS, chưa 
sang tên GSHT

Cảng cá Quy Nhơn

8 BĐ-91335-TS Phan Văn Mau 84865224659 Lưới kéo Vishipel 9/17/2020 14:56 14°40'31"N 109°4'12"E 15 Đậu bờ chờ bán tàu
Khu Dịch vụ 

HCNC Đống Đa, 
Quy Nhơn

9 BĐ-91438-TS Đinh Văn Thạo 84978585818

Nghề lưới rê - 
Lưới thưng (Rê 
trôi tầng đáy) 

Vishipel 7/30/2020 9:33 13°26'24"N 109°32'43"E 15,9 Nằm bờ Cảng cá Quy Nhơn

10 BĐ-91439-TS Nguyễn Đình Thứ 84364293072
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 6/24/2023 12:41 15°12'33"N 108°53'42"E 15,6 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

11 BĐ-91450-TS Trần Thanh 84334681091
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đơn Vishipel 10/06/2023 14:54 13°46'24"N 109°14'51"E 16,5 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

12 BĐ-91458-TS Phạm Thị Mỹ Linh 84358040948
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 10/07/2023 20:27 14°17'8"N 109°20'38"E 16 Chưa đóng phí sử dụng vệ tinh Cảng cá Quy Nhơn

13 BĐ-91463-TS Nguyễn Văn Bình 84398403769
Nghề câu - Câu 
tay cá 

Vishipel 3/25/2023 7:21 13°47'13"N 109°13'22"E 15,2 Chưa đóng phí sử dụng vệ tinh Cảng cá Quy Nhơn

14 BĐ-91473-TS Đoàn Văn Đình 84385763459
Nghề lưới rê - 
Rê 3 lớp Vishipel 07/04/2023 18:00 13°37'43"N 109°21'31"E 15,5

Có tín hiệu tháng 4/2024
 trên hệ thống GSTC

15 BĐ-91474-TS Ngô Văn Lang 84968302932

Nghề lưới rê - 
Lưới cản (Rê 
trôi thu ngừ) 

Vishipel 08/03/2023 00:52 13°37'31"N 109°21'30"E 16,2 Có tín hiệu tháng 4/2024 trên hệ thống GSTC

16 BĐ-91478-TS Phạm Văn Tứ 84934879622 Lưới kéo Vishipel 08/01/2021 00:11 13°46'28"N 109°14'49"E 15,5 Chưa đóng phí sử dụng vệ tinh Cảng cá Quy Nhơn

DANH SÁCH TÀU CÁ MẤT KẾT NỐI VMS TRÊN 6 THÁNG (tính đến ngày 10/04/2024)
(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày       /6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phụ lục II

Số: 95/BC-UBND
Thời gian ký: 17/06/2024 12:56:14 +07:00



17 BĐ-91507-TS Đỗ Xuân Hoàng 84972799370
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đơn Vishipel 8/26/2020 17:07 16°5'49"N 108°14'6"E 15,7 Chưa đóng phí sử dụng vệ tinh ở Thọ Quang, TP. 

Đà Nẵng

18 BĐ-91508-TS Huỳnh Văn Chương 84343106715

Nghề lưới rê - 
Lưới cản (Rê 
trôi thu ngừ) 

Vishipel 8/24/2020 10:57 13°46'33"N 109°14'27"E 15,1
Bán cho tàu BĐ-92246-TS, chưa 
sang tên GSHT

19 BĐ-91543-TS Huỳnh Văn Dăn 84357807974 Nghề khác Vishipel 07/02/2020 13:57 13°33'52"N 109°20'58"E 15,7 Chưa đóng phí sử dụng vệ tinh Cảng cá Quy Nhơn

20 BĐ-91554-TS Nguyễn Trọng Đức 84962584943
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 5/27/2020 18:37 13°46'32"N 109°14'28"E 16 Chưa đóng phí sử dụng vệ tinh Cảng cá Quy Nhơn

21 BĐ-91568-TS Trần Thị Thanh Tới 84976111478
Nghề lưới rê - 
Rê 3 lớp Vishipel 08/05/2021 08:17 13°46'25"N 109°14'56"E 16,5

Bán sang tên BĐ-91609-TS, 
đang làm thủ tục Cảng cá Quy Nhơn

22 BĐ-91573-TS Huỳnh Văn Châu 84328365063 Nghề khác Vishipel 7/14/2020 9:41 13°39'34"N 109°14'35"E 15,6 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

23 BĐ-91591-TS Trần Rê 84329198106 Lưới vây ngày Vishipel 06/04/2023 23:28 16°5'44"N 108°14'13"E 16,1
Bán tàu ở huyện Phù Mỹ nhưng 
chưa sang tên sở hữu

Cảng cá Tân 
Phụng

24 BĐ-92002-TS Huỳnh Thanh Hùng 84395845254
Vận chuyển hải 
sản Vishipel 9/13/2023 17:03 14°7'55"N 109°12'6"E 15,1 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

25 BĐ-92003-TS Nguyễn Văn Điểu 84967530218
Vận chuyển hải 
sản VNPT 8/14/2023 0:31 14°8'0"N 109°12'2"E 15,8 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

26 BĐ-92012-TS Trần Văn Tầu 84379721236
Nghề lưới rê - 
Rê 3 lớp Vishipel 11/15/2020 17:26 14°13'30"N 109°11'17"E 18,1 Đậu bờ Tân Phụng, Mỹ 

Thọ

27 BĐ-92016-TS Nguyễn Thị Hà 84989654931 Vây ánh sáng Vishipel 09/02/2020 07:07 14°9'37"N 109°11'9"E 22,4
Bán cho tàu BĐ-99023-TS, chưa 
sang tên GSHT, nằm bờ Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn

28 BĐ-92030-TS Huỳnh Ngọc Giao 84367915876 Nghề lưới rê Bình Anh 10/23/2022 14:36 10°8'16"N 103°50'35"E 15,6 Chây ì Phú Yên

29 BĐ-92031-TS Trần Minh Việt 84971597349 Lưới vây ngày Vishipel 7/18/2022 8:29 14°9'37"N 109°11'8"E 21,4 Nằm bờ Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn
30 BĐ-92037-TS Nguyễn Văn Vương 84984975254 Vây ánh sáng VNPT 7/26/2023 18:08 15°12'41"N 108°54'11"E 22,8 Nằm bờ Cảng cá Đề Gi
31 BĐ-92043-TS Trần Văn Đặc 84336789311 Lưới rê cước Vishipel 10/10/2023 04:26 14°7'48"N 109°10'16"E 15,7 Chây ì Tân Phụng, Mỹ Thọ

32 BĐ-92050-TS Hồ Văn Dũng 84369322776

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Vishipel 9/13/2023 23:38 11°28'31"N 109°58'38"E 16,5

Bán cho tàu BĐ-92353-TS, đã 
có tín hiệu trên hệ thống GSTC, 
hiện đã bán tàu ngoài tỉnh

33 BĐ-92055-TS Trần Văn Tỉnh 84375670486 Câu cá ngừ Vishipel 10/09/2020 13:23 14°12'27"N 109°12'6"E 15,3 Đậu bờ Tân Phụng, Mỹ 
Thọ

34 BĐ-92066-TS Lại Văn Bình 84377885162
Lưới vây ánh 
sáng 

Vishipel 06/10/2023 17:01 14°13'32"N 109°11'14"E 15,5 Chây ì
Tân Phụng, Mỹ 
Thọ

35 BĐ-92074-TS Đỗ Thị Xem 84356793814 Lưới Vishipel 10/12/2023 05:16 14°13'35"N 109°11'20"E 15,4 Chây ì Tân Phụng, Mỹ Thọ

36 BĐ-92076-TS Cao Văn Tóc 84359444057 Câu mực VNPT 9/15/2023 14:12 14°7'35"N 109°12'14"E 18,1 Đậu bờ Vĩnh Lợi,
Mỹ Thành

37 BĐ-92077-TS Lê Ngọc Trụ 84978304321 Vây ánh sáng VNPT 9/25/2023 13:19 14°10'7"N 109°14'37"E 19,9 Đậu bờ Đề Gi

38 BĐ-92083-TS Nguyễn Minh Chánh 84375810687
Lưới rê - Hỗn 
hợp Vishipel 08/08/2023 12:48 14°13'35"N 109°11'15"E 15,5 Đậu bờ Tân Phụng, Mỹ Thọ

39 BĐ-92094-TS Phạm Hồng Quý 84987397629
Lưới rê - Hỗn 
hợp Vishipel 5/20/2020 16:06 14°40'32"N 109°4'10"E 18,1 Chây ì

Thọ Quang,
Đà Nẵng

40 BĐ-92107-TS Trần Quang Đức 84332118613 Vây ánh sáng VNPT 09/05/2022 16:23 14°7'34"N 109°12'13"E 16,9 Chây ì Phú Quốc, Kiên Giang



41 BĐ-92121-TS Huỳnh Văn Lẹ 84815235772 Cào nghêu lụa Vishipel 8/15/2023 0:44 20°1'15"N 106°12'0"E 15,3 Chây ì
Phước Tỉnh, Vũng 
Tàu

42 BĐ-92138-TS Phan Công Toàn 84962844639 Vây ánh sáng Vishipel 06/07/2022 14:28 14°9'37"N 109°11'8"E 22

Bán tàu ngoài tỉnh (Quảng Ngãi) 
cho Nguyễn Tấn Trường; Chưa 
làm thủ tục sang tên do tranh 
chấp tài sản

Quảng Ngãi

43 BĐ-92156-TS Trần Thánh Sơn 84343314433 Vây ánh sáng VNPT 8/25/2023 15:12 16°6'3"N 108°14'18"E 21,1 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
44 BĐ-92183-TS Phạm Thị Thúy 84397199835 Lưới vây ngày Vishipel 12/25/2021 7:27 9°28'41"N 103°40'38"E 15,1 Nằm bờ Cảng cá Đề Gi

45 BĐ-92202-TS Trương Văn Duy 84348139603

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Viettel 7/21/2022 23:29 14°13'34"N 109°11'20"E 16,7 Chây ì
Tân Phụng, 
Mỹ Thọ

46 BĐ-92222-TS Nguyễn Văn Ly 84377880060 Chong đèn VNPT 10/04/2023 10:14 12°37'46"N 109°33'13"E 15,8 Chây ì Phú Quốc, Kiên Giang

47 BĐ-92272-TS Nguyễn Văn Cường 84338560982
Lưới vây ánh 
sáng 

Vishipel 09/09/2022 14:18 16°5'45"N 108°14'10"E 15,2 Chây ì Phú Quốc, Kiên Giang

48 BĐ-92278-TS Phan Văn Mỹ 84364406200

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Viettel 3/21/2022 12:25 14°19'43"N 109°9'5"E 15,3 Chây ì Cảng cá Đề Gi

49 BĐ-92293-TS Nguyễn Ngọc Lay 84967921787
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 09/01/2023 15:17 14°13'35"N 109°11'23"E 15 Chây ì

Tân Phụng, Mỹ 
Thọ

50 BĐ-92322-TS Nguyễn Văn Ly 84377880060 Vây Vishipel 9/26/2023 2:05 14°9'36"N 109°11'6"E 24,47 Chây ì Phú Quốc, Kiên Giang
51 BĐ-92365-TS Văn Bá Sĩ 84973740552 Lưới vây ngày Vishipel 8/16/2023 20:13 14°13'36"N 109°11'15"E 16,65 Đậu bờ Tân Phụng, Mỹ Thọ
52 BĐ-92376-TS Trần Ngọc Thẳng 84384833465 Câu VNPT 11/04/2022 06:15 14°19'45"N 109°8'55"E 15,9 Chây ì Cảng cá Đề Gi
53 BĐ-92428-TS Trần Quang Đông 84986409382 Vây ánh sáng VNPT 9/27/2023 7:42 14°7'58"N 109°11'59"E 18,7 Chây ì Phú Quốc, Kiên Giang

54 BĐ-92433-TS Trần Gặp 84986801865 Vây ánh sáng VNPT 8/23/2023 20:22 14°59'54"N 109°17'27"E 18,4 Chây ì
Tân Phụng, Mỹ 
Thọ

55 BĐ-92475-TS Phan Thị Lực 84385453767

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Vishipel 7/26/2023 20:36 16°6'24"N 108°14'17"E 21 Nằm bờ Cảng cá Đề Gi

56 BĐ-92477-TS Lê Ngọc Nhân 84982152577 Nghề lưới vây Vishipel 8/31/2020 20:17 16°54'12"N 107°11'29"E 19,8 Đậu bờ Quy Nhơn

57 BĐ-92539-TS Lê Thị Bĩnh 84384761003
Lưới vây kiểm 
câu 

Bình Anh 10/12/2023 16:17 14°7'37"N 109°12'8"E 23,3 Máy GS bị sự cố Cảng cá Đề Gi

58 BĐ-93004-TS NGUYỄN DỒ +63 654 388 Nghề khác Vishipel 5/15/2022 7:28 14°7'47"N 109°10'15"E 17,5 Tàu cháy Cảng cá Đề Gi

59 BĐ-93083-TS Nguyễn Thị Long 84374583608 Vây ánh sáng Vishipel 9/21/2023 13:30 14°7'40"N 109°12'4"E 17,8 Tàu nằm bờ không đi khai thác Cảng cá Đề Gi

60 BĐ-93308-TS Lê Thế Lương 84978533772 Câu mực Vishipel 9/27/2023 9:27 14°7'38"N 109°12'4"E 15 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTCCảng cá Đề Gi
61 BĐ-93356-TS Từ Minh Công 84985221330 Vây ánh sáng Vishipel 12/01/2020 11:00 13°46'27"N 109°14'47"E 14,8 Bán cho tàu BĐ-91582-TS, chưa sang tên GSHTCảng cá Quy Nhơn

62 BĐ-93511-TS Lương Trọng Hiếu 84963237139
Vận chuyển hải 
sản Vishipel 9/29/2023 13:57 14°7'35"N 109°12'10"E 16 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

63 BĐ-93731-TS Trần Hữu Việt 84393920983 Vây ánh sáng Vishipel 9/30/2023 4:47 14°7'48"N 109°10'16"E 17,9 Tàu nằm bờ không đi khai thác Cảng cá Đề Gi



64 BĐ-93862-TS Nguyễn Thanh Lưu 84377174358 Mành mực VNPT 07/03/2022 16:01 14°7'35"N 109°12'14"E 15,1 Tàu nằm bờ không đi khai thác Cảng cá Đề Gi

65 BĐ-93892-TS Phạm Hiếu 84963397794 Câu mực Vishipel 6/28/2023 5:42 13°46'24"N 109°14'54"E 15,7 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

66 BĐ-93915-TS Đoàn Tí Đạt 84359326292 Câu cá ngừ Vishipel 6/26/2023 22:27 13°51'18"N 109°15'12"E 15,5 Đang sửa chữa Khe Đá, Nhơn 
Hội, Quy Nhơn

67 BĐ-93920-TS Trương Văn Châu 84332756402 Câu mực Vishipel 10/11/2023 16:24 14°7'49"N 109°10'19"E 17,3 Tàu nằm bờ không đi khai thác Cảng cá Đề Gi

68 BĐ-94105-TS Nguyễn Văn Chất 84384189918 Vây ánh sáng VNPT 10/08/2023 10:23 14°9'32"N 109°11'12"E 17,1 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

69 BĐ-94113-TS Đỗ Cường 84396184207 Cào nghêu lụa Vishipel 03/09/2023 15:20 20°3'32"N 106°12'33"E 15,5 Chủ tàu không còn ở địa phương

70 BĐ-94154-TS Nguyễn Văn Lộc 84366217606

Nghề lưới vây - 
Vây cá cơm (có 
hoặc không đèn) 

Vishipel 11/25/2020 5:01 14°9'17"N 109°11'11"E 15,4 Bán sang tên, chưa làm thủ tục

71 BĐ-94180-TS Trương Trung Toàn 84373018053

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Vishipel 10/09/2023 17:10 14°7'16"N 109°12'39"E 16,4

Máy GS bị sự cố

Đang về Bình 
Định (đã đến 
Khánh Hòa)

72 BĐ-94195-TS Nguyễn Văn Trọng 84987694195 Vây cá ngừ VNPT 02/02/2021 08:05 16°52'51"N 108°47'35"E 20,1 Cháy tại Mân Quang, Đà Nẵng năm 2021

73 BĐ-94196-TS Đặng Hùng Cường 84933163181

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Viettel 5/20/2022 11:33 11°20'32"N 108°53'4"E 16,3
Bán cho tàu BĐ-92274-TS, chưa 
sang tên GSHT

74 BĐ-94222-TS Nguyễn Văn Nuôi 84978044724 Lưới vây ngày Vishipel 08/08/2023 12:39 14°7'41"N 109°12'20"E 15,9 Đậu bờ Tân Phụng, Mỹ Thọ

75 BĐ-94234-TS Trương Lang 8,49738E+11 
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đơn Vishipel 10/31/2021 6:07 20°1'24"N 106°12'5"E 15 Đậu bờ Nam Định

76 BĐ-94243-TS Trần Dưỡng 84337441639

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Viettel 5/30/2022 7:49 14°9'33"N 109°11'8"E 16,4 Đậu bờ Phú Quốc, Kiên Giang

77 BĐ-94258-TS Võ Văn Tiễn 84337650696

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Viettel 1/19/2022 12:03 9°28'25"N 103°16'11"E 15,5 Chây ì Phú Quốc, Kiên Giang

78 BĐ-94261-TS Võ Văn Tịnh 84978755337 Vây ánh sáng VNPT 10/05/2023 07:58 9°56'46"N 105°5'2"E 15,7 Chây ì Phú Quốc, Kiên Giang
79 BĐ-94274-TS Lê Văn Ánh 84348445077 Vây ánh sáng VNPT 07/09/2023 18:36 17°19'1"N 107°51'7"E 15,8 Chây ì Phú Quốc, Kiên Giang

80 BĐ-94289-TS Phan Văn Hà 84399555278
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 10/07/2020 00:36 20°2'41"N 106°12'38"E 14,1 Tàu cá có chiều dài dưới 15m: 14,10 mét

81 BĐ-94349-TS Tô Văn Trường 84865317613
Nghề lưới rê - 
Rê 3 lớp Vishipel 5/23/2021 19:13 14°13'35"N 109°11'16"E 15,1 Chây ì

Tân Phụng, Mỹ 
Thọ

82 BĐ-94441-TS Phạm Thành 84373384463 Lưới kéo Bình Anh 10/08/2023 02:39 10°28'2"N 107°21'0"E 15 Bán ra ngoài tỉnh 
Phước Tỉnh, Vũng 
Tàu

83 BĐ-94452-TS Võ Đình Kỷ 84397511293 Chong đèn Vishipel 11/21/2020 15:36 14°9'38"N 109°11'0"E 15,4 Đậu bờ Tân Phụng, Mỹ 
Thọ



84 BĐ-94493-TS Đỗ Thành 84336362807 Vây ánh sáng VNPT 9/25/2023 10:47 15°12'37"N 108°54'59"E 19,1 Nằm bờ Sa Kỳ, 
Quảng Ngãi

85 BĐ-94534-TS Trần Bổn 84969715199 Mành chụp VNPT 08/07/2023 08:10 14°34'2"N 109°3'44"E 17,5 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTCTam Quan, Hoài Nhơn

86 BĐ-94541-TS Đặng Hai 84334347578 Vây ánh sáng VNPT 08/10/2023 07:37 14°7'35"N 109°12'14"E 16,4 Đậu bờ Hưng Tân, Mỹ 
Thành

87 BĐ-94574-TS Trần Văn Linh 84342541306
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 8/27/2021 21:07 20°3'32"N 106°12'33"E 16 Chây ì Nam Định

88 BĐ-94578-TS Nguyễn Văn Tây 84397190025
Vận chuyển hải 
sản VNPT 8/27/2023 23:14 10°31'18"N 108°58'1"E 15,6 Sửa chữa  CS Ngọc Châu, 

Phù Cát

89 BĐ-94630-TS Lê Văn Phi 84386702900 Lưới vây ngày Vishipel 8/21/2021 7:00 14°19'36"N 109°9'20"E 15,2 Nằm bờ Phú Quý,

Bình Thuận

90 BĐ-94644-TS Lê Hồng Triều 84387651369
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 10/04/2023 19:39 10°24'28"N 107°11'11"E 16,9 Chây ì Phước Tỉnh, Vũng Tàu

91 BĐ-94654-TS Nguyễn Hồng Sang 84977665729 Vây ánh sáng VNPT 10/10/2023 05:02 14°7'55"N 109°12'6"E 19,1 Máy GS bị sự cố Đề Gi

92 BĐ-94672-TS Nguyễn Đức Chí 84377111055 Vây ánh sáng VNPT 4/22/2023 13:28 14°7'35"N 109°12'15"E 19,1

Bán cho tàu BĐ-92292-TS, chưa 
sang tên GSHT, đậu bờ không 
hoạt động

Vĩnh Lợi 3, Mỹ  
Thành

93 BĐ-94709-TS Nguyễn Quân 84334982924
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Vishipel 09/09/2020 07:30 9°46'13"N 107°40'53"E 16,4 Đậu bờ Phước Tỉnh, Vũng Tàu

94 BĐ-94721-TS Trần Gặp 84968801865
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Viettel 3/21/2022 12:48 14°13'32"N 109°11'17"E 15 Chây ì

Tân Phụng, Mỹ 
Thọ

95 BĐ-94780-TS Trần Gặp 84968801865
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đơn Viettel 3/21/2022 13:41 14°13'31"N 109°11'16"E 15,3 Đậu bờ Tân Phụng, 

Mỹ Thọ

96 BĐ-94783-TS Phan Văn Khánh 84346966377

Nghề lưới vây - 
Vây cá cơm (có 
hoặc không đèn) 

Vishipel 06/07/2021 08:35 20°3'34"N 106°12'33"E 17 Chìm, chưa làm xóa đăng ký

97 BĐ-94795-TS Trần Văn Đạo 84982407427 Vây ánh sáng VNPT 12/05/2022 17:29 14°9'6"N 109°11'22"E 17,5
Bán cho tàu BĐ-92343-TS, chưa 
sang tên GSHT

Phan Thiết, Bình 
Thuận

98 BĐ-94803-TS Văn Bá Sĩ 84973740552
Lưới rê - Hỗn 
hợp Vishipel 5/29/2023 3:23 14°13'28"N 109°11'9"E 15,15 Đậu bờ Tân Phụng, Mỹ Thọ

99 BĐ-94821-TS Võ Văn Cường 84868648747 Vây ánh sáng Vishipel 08/05/2020 01:27 13°46'37"N 109°14'26"E 15,5 Chây ì
Phan Thiết, Bình 
Thuận

100 BĐ-94822-TS Trần Gặp 84968801865
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đơn Viettel 3/21/2022 12:54 14°13'31"N 109°11'18"E 15,3 Chây ì

Tân Phụng, Mỹ 
Thọ

101 BĐ-94830-TS Trần Văn Vịnh 84338591728 Vây ánh sáng VNPT 05/06/2023 12:09 14°8'3"N 109°11'57"E 15,6 Đậu bờ Vĩnh Lợi 3, Mỹ  
Thành

102 BĐ-94842-TS Tô Văn Lộc 84363633234 Lưới rê cước Vishipel 5/30/2023 0:48 14°13'27"N 109°11'27"E 15,2 Chây ì
Tân Phụng, Mỹ 
Thọ

103 BĐ-94886-TS Nguyễn Văn Lai 84377168915

Nghề lưới vây - 
Vây cá cơm (có 
hoặc không đèn) 

Vishipel 8/27/2023 23:59 14°16'33"N 109°10'51"E 16,5 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

104 BĐ-94913-TS Hồ Văn Dũng 84961133773 Lưới vây ngày Vishipel 08/04/2023 20:01 16°6'3"N 108°14'23"E 15,9 Chây ì Phú Quốc, Kiên Giang

105 BĐ-94934-TS Huỳnh Văn Bi Đô 84977670439
Vận chuyển hải 
sản VNPT 9/27/2023 8:49 14°7'56"N 109°12'1"E 16,1 Đậu bờ Hưng Tân, Mỹ 

Thành



106 BĐ-94939-TS Nguyễn Thanh Hoàng 84334291292 Vây ánh sáng VNPT 8/13/2023 16:43 15°12'24"N 108°53'20"E 21,1 Bán cho tàu BĐ-99079-TS, đã có trên hệ thống GSHT

107 BĐ-94959-TS Phan Ngọc Chánh 84355668649 Vây ánh sáng VNPT 10/11/2023 18:53 14°7'39"N 109°12'15"E 19,5 Máy GS bị sự cố Đề Gi (bến Thảo)

108 BĐ-94968-TS Trương Công Phụng 84369185305

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Vishipel 5/29/2023 17:19 15°12'25"N 108°53'26"E 21 Sửa chữa Tịnh Hoà,
Quảng Ngãi

109 BĐ-94975-TS Dương Văn Diệu 84369770024
Nghề lưới kéo - 
Lưới kéo đôi Viettel 7/22/2022 1:00 14°30'38"N 109°24'6"E 16 Chây ì

Tân Phụng, 
Mỹ Thọ

110 BĐ-94985-TS Nguyễn Anh 84375908198 Lưới Vishipel 9/30/2023 6:22 14°13'34"N 109°11'19"E 17,05 Chây ì
Tân Phụng, Mỹ 
Thọ

111 BĐ-94993-TS Đỗ Văn Hoan 84334114479 Nghề khác Vishipel 3/26/2022 22:02 20°1'28"N 106°12'11"E 16,05 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
112 BĐ-95013-TS Nguyễn Hữu Khả 84389259179 Mành chụp VNPT 6/23/2023 12:04 14°34'17"N 109°3'46"E 18,1 đã kích hoạt đi biển
113 BĐ-95053-TS Huỳnh Văn Tiến 84337120812 Câu cá ngừ VNPT 9/19/2023 7:36 14°34'16"N 109°3'44"E 17,3 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTCTam Quan

114 BĐ-95067-TS Nguyễn Văn Săng 84918248109 Câu cá ngừ Vishipel 09/09/2023 17:54 14°33'57"N 109°3'47"E 17,8 đã kích hoạt đi biển
115 BĐ-95073-TS Nguyễn Văn Thiệt 84976507867 Câu mực VNPT 9/18/2023 8:14 14°34'13"N 109°3'40"E 16,9 Tạm ngưng Tam Quan

116 BĐ-95085-TS Phan Thanh Gương 84378158156 Vây ánh sáng VNPT 9/21/2023 18:01 14°34'7"N 109°3'45"E 20,5 Tạm ngưng Tam Quan 

117 BĐ-95137-TS Phạm Ngọc Bằng 84347848202 Câu cá ngừ Vishipel 09/01/2023 09:03 14°34'23"N 109°3'46"E 16,2 đã kích hoạt đi biển
118 BĐ-95168-TS Huỳnh Khi 84334295571 Câu cá ngừ Vishipel 09/02/2023 20:39 14°34'25"N 109°3'54"E 16,6 đã kích hoạt đi biển
119 BĐ-95216-TS Huỳnh Văn Tình 84982019076 Câu cá ngừ VNPT 9/24/2023 16:40 14°33'54"N 109°3'47"E 16,1 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
120 BĐ-95238-TS Nguyễn Thuận 84974402038 Câu cá ngừ Vishipel 9/22/2023 9:22 14°34'19"N 109°3'50"E 15,9 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
121 BĐ-95288-TS Lê Hồng Nam 84346884427 Câu cá ngừ VNPT 9/30/2023 15:30 14°34'13"N 109°3'38"E 15,5 Tạm ngưng Tam Quan

122 BĐ-95298-TS La Cúc 8,42562E+11 Câu cá ngừ Vishipel 07/01/2023 12:57 14°34'41"N 109°4'3"E 16 đã kích hoạt đi biển
123 BĐ-95305-TS Phạm Đê 84974503074 Câu cá ngừ VNPT 9/23/2023 22:17 14°34'16"N 109°3'44"E 15,7 Tạm ngưng Tam Quan

124 BĐ-95315-TS Nguyễn Lanh 84868014199 Câu cá ngừ VNPT 8/27/2023 10:04 14°34'32"N 109°3'59"E 15,65 đã kích hoạt đi biển
125 BĐ-95395-TS Trương Sĩ Hoàng 84983474449 Câu cá ngừ VNPT 9/23/2023 9:07 14°33'52"N 109°3'50"E 15,3 Tạm ngưng Tam Quan

126 BĐ-95422-TS Lê Chạy 84905934447 Câu cá ngừ VNPT 9/23/2023 8:58 14°33'56"N 109°3'50"E 17,3 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTCTam Quan

127 BĐ-95430-TS Nguyễn Quang Minh 84389968339 Câu cá ngừ Vishipel 09/01/2023 11:58 14°34'8"N 109°3'40"E 16,3 đã kích hoạt đi biển
128 BĐ-95436-TS Lý Văn Phải 84388922435 Câu cá ngừ Vishipel 7/26/2023 21:27 14°33'49"N 109°3'49"E 16,3 đã kích hoạt đi biển
129 BĐ-95445-TS Nguyễn Văn Tỏ 84905006635 Câu cá ngừ Vishipel 8/31/2023 18:21 14°33'44"N 109°3'51"E 16,7 đã kích hoạt đi biển
130 BĐ-95514-TS Nguyễn Văn Toàn 84395469867 Câu cá ngừ VNPT 6/25/2023 10:08 14°34'16"N 109°3'47"E 15,4 đã kích hoạt đi biển
131 BĐ-95522-TS Lê Văn Kha 84336398924 Câu cá ngừ Vishipel 9/28/2023 16:47 14°34'46"N 109°4'10"E 15,1 Tạm ngưng Tam Quan

132 BĐ-95546-TS Võ Nhựt 84975032015 Câu cá ngừ VNPT 9/15/2023 7:59 14°34'19"N 109°3'30"E 15,6 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
133 BĐ-95559-TS Đỗ Văn Dư 84819941259 Câu cá ngừ VNPT 9/24/2023 20:24 14°34'3"N 109°3'44"E 15,1 Tạm ngưng Tam Quan

134 BĐ-95684-TS Nguyễn Văn Đo 84964101070 Câu cá ngừ Vishipel 06/03/2023 23:39 14°34'40"N 109°3'58"E 16,3 đã kích hoạt đi biển
135 BĐ-95696-TS Đoàn Ngọc Ánh 84977754249 Câu cá ngừ VNPT 06/09/2022 06:04 14°33'53"N 109°3'47"E 15,8 Không hoạt động, đậu bán neo đậu bến Ông Minh-CT
136 BĐ-95697-TS Nguyễn Thị Tiết 84373259506 Câu cá ngừ VNPT 5/28/2023 17:46 14°33'52"N 109°3'49"E 15,2 đã kích hoạt đi biển
137 BĐ-95711-TS Nguyễn Viên 84914309958 Câu cá ngừ Vishipel 7/28/2023 17:55 14°34'24"N 109°3'51"E 15,3 đã kích hoạt đi biển
138 BĐ-95746-TS Nguyễn Thị Tả 84963711079 Câu cá ngừ VNPT 9/19/2023 10:58 14°34'16"N 109°3'43"E 16,8 Tạm ngưng Tam Quan



139 BĐ-95785-TS Nguyễn Văn Cước 84376852747 Câu cá ngừ VNPT 9/25/2023 7:06 14°33'43"N 109°3'51"E 15,6 Tạm ngưng Tam Quan

140 BĐ-95824-TS Nguyễn Văn Hải 84353825599 Câu cá ngừ Vishipel 08/05/2023 16:42 14°33'52"N 109°3'50"E 15,1 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCTam Quan

141 BĐ-95843-TS Đào Thêm 84398551237 Câu cá ngừ Vishipel 05/04/2023 16:29 14°34'22"N 109°3'51"E 15,2 đã kích hoạt đi biển
142 BĐ-95856-TS Đỗ Kim Thạch 84366413778 Câu cá ngừ Vishipel 6/26/2023 10:39 14°34'6"N 109°3'43"E 16,1 đã kích hoạt đi biển
143 BĐ-95910-TS Lê Văn Thống 84979351630 Câu cá ngừ VNPT 6/25/2023 8:32 14°34'24"N 109°3'53"E 15,5 đã kích hoạt đi biển
144 BĐ-95997-TS Huỳnh Thanh Phi 84383393179 Câu cá ngừ VNPT 02/08/2022 14:51 14°33'49"N 109°3'47"E 16,2 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCTam Quan

145 BĐ-96022-TS Trần Chiền 84327537983 Câu cá ngừ VNPT 9/26/2023 8:41 14°33'46"N 109°3'50"E 17,8 Tạm ngưng Tam Quan

146 BĐ-96080-TS Nguyễn Văn Thảo 84392710086 Câu cá ngừ VNPT 9/23/2023 9:17 14°34'32"N 109°3'59"E 15,8 Tạm ngưng Tam Quan

147 BĐ-96121-TS Lê Nhơn 8,4E+11 Câu cá ngừ Vishipel 7/31/2023 23:51 14°33'42"N 109°3'51"E 15,9 đã kích hoạt đi biển
148 BĐ-96169-TS Phạm Đình Phương 84372923978 Câu cá ngừ Vishipel 9/30/2023 13:15 14°34'24"N 109°3'50"E 15 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
149 BĐ-96170-TS Nguyễn Thành Chung 8,41673E+11 Câu cá ngừ Vishipel 8/30/2023 9:33 14°34'1"N 109°3'48"E 15,7 đã kích hoạt đi biển
150 BĐ-96191-TS Nguyễn Thị Lợi 84961446138 Câu cá ngừ VNPT 9/22/2023 7:39 14°34'16"N 109°3'43"E 17,1 Tạm ngưng Tam Quan

151 BĐ-96192-TS Trần Cư 84375394739 Câu cá ngừ Vishipel 9/24/2023 2:14 14°34'27"N 109°3'55"E 15,9 Tạm ngưng Tam Quan

152 BĐ-96234-TS Nguyễn Thị Vân 84974753942 Câu cá ngừ Vishipel 7/31/2023 6:54 14°33'59"N 109°3'46"E 15,5 đã kích hoạt đi biển
153 BĐ-96241-TS Đặng Văn Diệt 84393734411 Câu cá ngừ Vishipel 09/06/2023 10:15 14°34'1"N 109°3'49"E 15,4 đã kích hoạt đi biển
154 BĐ-96255-TS Huỳnh Thanh Hùng 84975614526 Câu cá ngừ VNPT 9/19/2023 12:51 14°34'16"N 109°3'43"E 17,3 Tạm ngưng Tam Quan

155 BĐ-96293-TS Lê Văn Thương 84362626242 Câu cá ngừ Vishipel 9/26/2023 20:07 14°34'9"N 109°3'44"E 15,2 Tạm ngưng Tam Quan 

156 BĐ-96389-TS Đặng Văn Lồng 84389766437 Mành chụp Vishipel 07/12/2023 06:43 14°34'13"N 109°3'40"E 16,75 đã kích hoạt đi biển
157 BĐ-96395-TS Nguyễn Vân 84373480474 Mành chụp Vishipel 6/30/2023 10:42 14°34'5"N 109°3'46"E 15,5 đã kích hoạt đi biển
158 BĐ-96415-TS Phan Anh Diệt 84368150849 Câu cá ngừ VNPT 8/30/2023 21:57 14°34'22"N 109°3'46"E 16,9 đã kích hoạt đi biển
159 BĐ-96507-TS Nguyễn Văn Phưỡng 84982083101 Câu cá ngừ VNPT 9/25/2023 0:44 14°34'31"N 109°4'52"E 16,2 Tạm ngưng Tam Quan

160 BĐ-96522-TS Nguyễn Lai 84398035756 Câu cá ngừ VNPT 9/16/2023 8:21 14°34'27"N 109°3'55"E 15,4 Có tín hiệu tháng 4/2024 trên hệ thống GSTC
161 BĐ-96530-TS Nguyễn Trọng Đến 84962642489 Câu cá ngừ Vishipel 5/24/2023 16:39 14°34'9"N 109°3'43"E 15,8 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCTam Quan

162 BĐ-96566-TS Đỗ Văn Hướng 84974442707 Mành chụp VNPT 12/21/2021 7:44 13°46'37"N 109°14'26"E 16,5 Bán cho tàu BĐ-92104-TS, chưa sang tên GSHT, đậu bờTân Phụng, Mỹ 
Thọ

163 BĐ-96589-TS Bùi Thanh Ninh 84918168061 Câu cá ngừ Vishipel 6/29/2023 23:51 14°34'3"N 109°3'48"E 19,5 đã kích hoạt đi biển
164 BĐ-96670-TS Nguyễn Quốc Vinh 84378842796 Vây ánh sáng VNPT 6/23/2023 17:39 14°34'16"N 109°3'45"E 18,7 đã kích hoạt đi biển
165 BĐ-96684-TS Nguyễn Văn Tịch 84962574265 Câu cá ngừ VNPT 7/24/2023 14:36 13°46'31"N 109°14'37"E 17,4 đã kích hoạt đi biển
166 BĐ-96733-TS La Kim Toàn 84366808389 Câu cá ngừ Vishipel 5/30/2023 19:25 14°34'18"N 109°3'32"E 15,3 đã kích hoạt đi biển
167 BĐ-96740-TS Lê Văn Gìn 84335548964 Câu cá ngừ Vishipel 6/27/2023 21:59 14°34'46"N 109°4'3"E 15 đã kích hoạt đi biển
168 BĐ-96760-TS Huỳnh Xuân Quang 84378486718 Câu cá ngừ VNPT 7/27/2023 6:45 14°34'15"N 109°3'41"E 15,5 đã kích hoạt đi biển
169 BĐ-96822-TS Đặng Văn Học 84347892579 Vây cá ngừ Vishipel 6/24/2023 7:49 14°34'14"N 109°3'40"E 22 đã kích hoạt đi biển
170 BĐ-97057-TS Dư Binh 84389532831 Vây ánh sáng Vishipel 8/24/2023 12:09 14°33'58"N 109°3'47"E 19,1 đã kích hoạt đi biển
171 BĐ-97060-TS La Văn Trắng 84976820797 Câu cá ngừ Vishipel 08/02/2023 09:53 14°34'40"N 109°4'1"E 15,2 đã kích hoạt đi biển
172 BĐ-97090-TS Lê Văn Cuộc 84372553042 Câu mực Vishipel 10/10/2023 08:01 14°34'30"N 109°3'58"E 15,3 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
173 BĐ-97127-TS Bùi Xuân Vũ 84973599149 Câu cá ngừ Vishipel 7/28/2023 11:33 14°34'0"N 109°3'50"E 15,2 đã kích hoạt đi biển
174 BĐ-97135-TS Ngô Xin 84374520617 Bẫy mực Viettel 4/25/2022 16:59 10°39'56"N 107°46'42"E 15,3 Tàu bán Bình Thuận, đã xóa đăng ký



175 BĐ-97151-TS Đỗ Thị Niệu 84395441386 Câu cá ngừ Vishipel 06/03/2023 05:03 14°34'28"N 109°3'57"E 15,4 đã kích hoạt đi biển
176 BĐ-97160-TS Đoàn Ngọc Dàng 84399888748 Câu cá ngừ VNPT 07/07/2022 07:49 14°33'52"N 109°3'46"E 15,4 Không hoạt động, đậu bán neo đậu bến Ông Minh-CT
177 BĐ-97196-TS Võ Xuân Phong 84963023149 Mành chụp VNPT 2/20/2022 16:53 13°15'26"N 109°46'51"E 18,3 Chìm, mất năm 2022 đã xoá đăng ký
178 BĐ-97206-TS Đinh Văn Mai 84987754846 Câu cá ngừ Vishipel 8/15/2023 23:27 14°34'22"N 109°3'44"E 15,1 đã kích hoạt đi biển
179 BĐ-97255-TS Trần Hạ Long 84913434696 Vây cá ngừ VNPT 09/04/2022 09:19 14°33'42"N 109°3'54"E 20,4 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCtrên đà, xí nghiệp 1 -TC1
180 BĐ-97261-TS Nguyễn Hữu Nghĩa 84355866798 Câu cá ngừ VNPT 7/23/2023 6:12 14°34'16"N 109°3'43"E 16,4 đã kích hoạt đi biển
181 BĐ-97287-TS Nguyễn Mĩn 84395292521 Câu cá ngừ Vishipel 09/02/2023 09:18 14°34'3"N 109°3'48"E 15,3 đã kích hoạt đi biển
182 BĐ-97294-TS Trần Văn Thanh 84386902253 Câu cá ngừ Vishipel 6/24/2023 8:10 14°34'1"N 109°3'49"E 15,5 đã kích hoạt đi biển
183 BĐ-97317-TS Phạm Ngọc Dương 84989822010 Câu cá ngừ VNPT 7/27/2023 5:45 14°34'16"N 109°3'44"E 18,3 đã kích hoạt đi biển
184 BĐ-97339-TS Huỳnh Quang Đạo 84865049179 Vây cá ngừ VNPT 8/26/2023 17:54 14°34'16"N 109°3'45"E 18,1 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCCảng Tam Quan
185 BĐ-97414-TS Phạm Thọ 84348074905 Câu cá ngừ VNPT 05/12/2023 11:06 14°34'40"N 109°3'59"E 17,4 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCCảng Tam Quan
186 BĐ-97427-TS Hồ Trung 84336768893 Câu cá ngừ VNPT 7/24/2023 14:15 14°34'29"N 109°3'57"E 17,2 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCCảng Tam Quan
187 BĐ-97432-TS Hồ Văn Nghĩa 84985199937 Câu cá ngừ VNPT 8/25/2023 7:39 14°34'16"N 109°3'41"E 16,9 đã kích hoạt đi biển
188 BĐ-97438-TS Nguyễn Sáng 84975632653 Câu cá ngừ Vishipel 9/23/2023 22:11 14°34'27"N 109°3'55"E 17,6 Tạm ngưng Tam Quan

189 BĐ-97441-TS Đỗ Minh Tú 84905765045 Câu cá ngừ Vishipel 9/26/2023 8:48 14°33'57"N 109°3'47"E 16,4 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
190 BĐ-97456-TS Trương Bình Vũ 84978526579 Vây ánh sáng Vishipel 4/17/2022 12:10 14°33'49"N 109°3'49"E 19,6 Bán cho tàu BĐ-98901-TS, nằm bờTam Quan

191 BĐ-97467-TS Đinh Thiên Sơn 84969116039 Câu cá ngừ Vishipel 6/28/2023 17:00 14°34'26"N 109°3'55"E 17,5 đã kích hoạt đi biển

192 BĐ-97500-TS Võ Minh 84336199612
Nghề câu - Câu 
tay cá 

Vishipel 07/02/2023 14:39 14°34'10"N 109°3'40"E 15,3 đã kích hoạt đi biển

193 BĐ-97503-TS Võ Thị Mỹ Lệ 84366808389 Câu cá ngừ Vishipel 05/05/2023 13:13 14°34'18"N 109°3'32"E 15 đã kích hoạt đi biển
194 BĐ-97505-TS Nguyễn Thanh Trúc 84984248026 Câu cá ngừ Vishipel 8/24/2023 6:48 14°34'30"N 109°3'52"E 17,2 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCTam Quan

195 BĐ-97564-TS Lê Sô 84382555132 Câu cá ngừ VNPT 8/14/2023 15:29 14°34'39"N 109°4'5"E 16,1 đã kích hoạt đi biển
196 BĐ-97616-TS Trương Thị Thảo 84362963778 Câu cá ngừ Vishipel 8/28/2023 8:18 14°34'49"N 109°4'11"E 16,7 đã kích hoạt đi biển
197 BĐ-97621-TS Lê Văn Kỳ 84907131329 Câu cá ngừ VNPT 7/28/2023 10:31 14°34'0"N 109°3'46"E 15,7 Bán cho tàu BĐ-98511-TS, nằm bờTam Quan

198 BĐ-97641-TS Nguyễn Văn Hiếu 84394047197 Câu cá ngừ VNPT 1/19/2022 16:10 14°34'40"N 109°3'55"E 17,4 Cháy, không hoạt động trên đà Xí nghiệp 3 - TXT
199 BĐ-97720-TS Võ Đông Hà 84988534003 Mành chụp VNPT 05/04/2022 06:33 13°47'16"N 110°17'27"E 16 Tàu chìm, đã xóa đăng ký
200 BĐ-97774-TS Trần Văn Trung 84344296435 Mành chụp VNPT 7/21/2023 8:21 14°34'17"N 109°3'46"E 18,9 đã bán trong tỉnh
201 BĐ-97862-TS Nguyễn Chánh Tổng 84972155256 Câu cá ngừ Vishipel 6/30/2023 7:58 14°34'9"N 109°3'43"E 15,4 đã kích hoạt đi biển
202 BĐ-97864-TS Võ Phi Long 84979681237 Vây ánh sáng VNPT 09/04/2023 08:14 14°34'0"N 109°3'48"E 20,9 đã kích hoạt đi biển
203 BĐ-97867-TS Ngô Nguyên 978873698 Câu cá ngừ Vishipel 06/04/2023 15:50 14°34'38"N 109°4'3"E 17,35 đã kích hoạt đi biển
204 BĐ-97874-TS Phạm Khắc Huế 84773771612 Câu cá ngừ Vishipel 03/02/2023 14:03 12°57'18"N 109°25'16"E 18,64 Chìm, mất năm 2023 đã xoá đăng ký
205 BĐ-97898-TS Bùi Thanh Hoàng 84344842324 Câu cá ngừ Vishipel 5/30/2023 14:52 14°34'21"N 109°3'34"E 17,8 đã kích hoạt đi biển
206 BĐ-97909-TS Nguyễn Minh Thi 84375334854 Câu cá ngừ VNPT 11/08/2020 15:23 14°34'37"N 109°4'22"E 20,1 Không hoạt động, đậu bán trên đà bến 7 Thuận - CT
207 BĐ-97917-TS La Thành Đông 84967230979 Câu cá ngừ Vishipel 05/05/2023 22:48 14°34'14"N 109°3'38"E 17,95 đã kích hoạt đi biển
208 BĐ-97965-TS Phạm Lam 84378697864 Mành chụp VNPT 6/27/2023 7:12 14°34'17"N 109°3'44"E 19,8 đã kích hoạt đi biển
209 BĐ-97985-TS Huỳnh Văn He 84384623489 Vây ánh sáng Vishipel 09/04/2023 17:47 14°34'13"N 109°3'40"E 18,7 đã kích hoạt đi biển
210 BĐ-98044-TS Hồ Văn Nghĩa 84985199937 Câu cá ngừ VNPT 9/22/2023 8:57 14°34'16"N 109°3'41"E 18,25 Tạm ngưng Tam Quan



211 BĐ-98162-TS Lê Tấn Dục 84366494313 Câu cá ngừ Vishipel 06/02/2023 16:07 14°33'42"N 109°3'51"E 18,3 đã kích hoạt đi biển
212 BĐ-98178-TS Phan Thị Lợi 84913493486 Câu cá ngừ Vishipel 9/25/2023 3:29 14°34'0"N 109°3'50"E 17,5 Bán cho tàu BĐ-99094-TS, đã có trên hệ thống GSHTTam Quan

213 BĐ-98254-TS Nguyễn Thanh Hạng 84397386423 Câu cá ngừ VNPT 9/22/2023 16:03 14°34'29"N 109°3'58"E 17,6 Tạm ngưng Tam Quan

214 BĐ-98332-TS Phan Thanh Sang 84362285657 Câu cá ngừ Vishipel 8/30/2023 5:57 14°34'35"N 109°4'1"E 17,4 đã kích hoạt đi biển
215 BĐ-98334-TS Huỳnh Đúng 84982220518 Câu cá ngừ VNPT 8/22/2023 5:29 14°34'20"N 109°3'50"E 18 đã kích hoạt đi biển

216 BĐ-98387-TS Nguyễn Thị Nhiều 84975014942

Nghề lưới vây - 
Vây ánh sáng 

(có hoặc Không 
chà) 

Vishipel 10/07/2023 07:41 13°46'31"N 109°14'46"E 21,6 Tạm ngưng hoạt động Tam Quan

217 BĐ-98431-TS Ngô Phi Thoàn 84397807082 Câu cá ngừ Vishipel 9/24/2023 22:24 14°33'44"N 109°3'50"E 18,35 Tạm ngưng Tam Quan

218 BĐ-98513-TS Nguyễn Thị Yến 84333901895 Câu cá ngừ Vishipel 8/16/2023 10:34 14°34'1"N 109°3'50"E 16,2 đã kích hoạt đi biển

219 BĐ-98520-TS Huỳnh Trương Thường 84374844872 Câu cá ngừ Vishipel 09/01/2023 04:23 14°34'7"N 109°3'44"E 15,6 đã kích hoạt đi biển

220 BĐ-98532-TS Kiều Văn Nghiệp 84397553039 Câu cá ngừ Vishipel 6/27/2023 15:48 14°33'51"N 109°3'50"E 15,1 đã kích hoạt đi biển
221 BĐ-98547-TS Ngô Phi Thoàn 84397807082 Câu cá ngừ Vishipel 9/24/2023 7:42 14°33'49"N 109°3'50"E 18,35 Tạm ngưng Tam Quan

222 BĐ-98549-TS Trương Văn Sương 84962668670 Câu cá ngừ Vishipel 07/07/2023 21:30 14°34'23"N 109°3'42"E 15,4 đã kích hoạt đi biển
223 BĐ-98582-TS Ngô Anh Toàn 84397778739 Câu cá ngừ VNPT 7/28/2023 8:38 14°33'46"N 109°3'49"E 15,7 đã kích hoạt đi biển
224 BĐ-98592-TS Đỗ Văn Lập 84398456554 Câu cá ngừ VNPT 9/24/2023 9:06 14°33'46"N 109°3'49"E 15 Có tín hiệu tháng 4/2024 trên hệ thống GSTC
225 BĐ-98617-TS Nguyễn Văn Phưỡng 84982083101 Câu cá ngừ VNPT 06/12/2023 09:58 14°34'18"N 109°3'51"E 19 đã kích hoạt đi biển
226 BĐ-98626-TS Đào Thị Thùy Dung 84352837637 Câu cá ngừ VNPT 9/21/2023 6:21 14°34'17"N 109°3'46"E 16,1 Có tín hiệu tháng 4/2024 trên hệ thống GSTC
227 BĐ-98628-TS Đỗ Ngọc Thi 84969303693 Mành chụp Vishipel 9/24/2023 9:20 14°34'4"N 109°3'44"E 17 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTCTam Quan 

228 BĐ-98629-TS Đỗ Văn Hoàng 84979003924 Vây ánh sáng Vishipel 6/27/2023 14:43 14°34'4"N 109°3'44"E 18,9 đã kích hoạt đi biển
229 BĐ-98636-TS Nại Thị Mỵ 84327554855 Câu cá ngừ Vishipel 06/08/2022 11:55 14°34'30"N 109°3'59"E 17,4 Bán cho tàu BĐ-98923-TS, nằm bờ không hoạt độngTam Quan

230 BĐ-98674-TS Nguyễn Thị Giáo 84354079445 Câu cá ngừ VNPT 8/22/2023 10:59 14°34'21"N 109°3'52"E 16,5 đã kích hoạt đi biển

231 BĐ-98686-TS Nguyễn Văn Này 84869919777
Nghề câu - Câu 
vàng cá ngừ Viettel 10/05/2023 10:09 14°33'42"N 109°3'51"E 15,4 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC

232 BĐ-98690-TS Đỗ Thị Sách 84972155256 Câu cá ngừ Vishipel 8/31/2023 13:54 14°34'10"N 109°3'42"E 15,05 đã kích hoạt đi biển
233 BĐ-98703-TS Võ Thị Hương 84358362462 Câu cá ngừ Vishipel 6/26/2023 16:18 14°34'14"N 109°3'41"E 16,8 đã kích hoạt đi biển
234 BĐ-98704-TS Huỳnh Quang Đạo 84865049179 Câu cá ngừ VNPT 7/23/2023 5:40 14°34'39"N 109°4'5"E 16,2 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCTam Quan

235 BĐ-98705-TS Huỳnh Ga 84338235390 Câu cá ngừ Vishipel 7/30/2023 23:13 14°34'47"N 109°4'4"E 18 đã kích hoạt đi biển

236 BĐ-98719-TS Huỳnh Trương Thường 84375348839 Câu cá ngừ Vishipel 09/03/2023 10:22 14°34'8"N 109°3'44"E 15,5 đã kích hoạt đi biển

237 BĐ-98742-TS Nguyễn Thị Mỹ Liên 84398336372 Câu cá ngừ VNPT 8/24/2023 7:42 14°34'17"N 109°3'46"E 15,3 đã kích hoạt đi biển
238 BĐ-98749-TS Huỳnh Thị Gái 84965909149 Câu cá ngừ Vishipel 5/30/2023 6:06 14°34'25"N 109°3'48"E 18,1 đã kích hoạt đi biển
239 BĐ-98754-TS Nguyễn Trọng Đến 84985566201 Câu cá ngừ VNPT 8/29/2023 8:26 14°34'8"N 109°3'43"E 15 Neo đậu bờ, chưa kích hoạt GSTCTam Quan

240 BĐ-98806-TS Trần Quang Hiền 84914124458
Nghề lưới rê - 
Rê 3 lớp Vishipel 6/13/2023 4:59 15°24'27"N 108°48'7"E 16,9 đã kích hoạt đi biển

241 BĐ-98822-TS Trương Quốc Được 84978412439 Câu cá ngừ Vishipel 10/09/2023 04:32 16°5'54"N 108°14'17"E 15,3 Có tín hiệu tháng 4/2024 trên hệ thống GSTC
242 BĐ-98834-TS Huỳnh Thiết 84965909149 Câu cá ngừ Vishipel 5/28/2023 16:35 14°34'47"N 109°7'36"E 15,1 đã kích hoạt đi biển



243 BĐ-98853-TS Hồ Thị Bé 84344218575 Câu cá ngừ VNPT 5/21/2023 11:55 14°34'4"N 109°3'49"E 19,95 đã kích hoạt đi biển
244 BĐ-98857-TS Lê Bạn 84353612658 Câu cá ngừ VNPT 9/25/2023 4:54 14°34'17"N 109°3'44"E 17 Tạm ngưng Tam Quan

245 BĐ-98911-TS Nguyễn Duy Khanh 84353321398 Câu cá ngừ VNPT 10/01/2023 05:12 14°34'0"N 109°3'49"E 16,1 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
246 BĐ-98915-TS Đặng Lượm 84354681017 Câu cá ngừ Vishipel 09/03/2023 12:30 14°34'3"N 109°3'47"E 15,5 đã kích hoạt đi biển
247 BĐ-98917-TS Đỗ Văn Rằng 84397742678 Lưới chụp VNPT 12/01/2022 14:30 12°6'22"N 109°11'43"E 20,3 Chìm, mất năm 2023 đã xoá đăng ký
248 BĐ-98928-TS Hồ Văn Hùng 84376720619 Câu cá ngừ Vishipel 5/20/2023 22:45 14°34'26"N 109°3'56"E 18,95 đã kích hoạt đi biển
249 BĐ-98947-TS Võ Văn Lẹ 84905285090 Câu cá ngừ Vishipel 9/29/2023 16:50 14°34'1"N 109°3'45"E 17,8 Tạm ngưng Tam Quan

250 BĐ-98961-TS Nguyễn Thị Chẩn 84968375363 Câu cá ngừ VNPT 6/25/2023 8:54 14°33'59"N 109°3'48"E 17,25 đã kích hoạt đi biển
251 BĐ-98962-TS Lê Thị Bích 84379913690 Vây ánh sáng Vishipel 9/27/2023 15:47 14°33'47"N 109°3'51"E 17 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
252 BĐ-98990-TS Đỗ Thị Sách 84972155256 Câu cá ngừ Vishipel 9/23/2023 4:49 14°34'9"N 109°3'43"E 15 Có tín hiệu tháng 5/2024 trên hệ thống GSTC
253 BĐ-99027-TS Trần Minh Vương 84965608018 Mành chụp Vishipel 7/25/2021 10:40 13°46'30"N 109°14'48"E 28 Tàu 67 ngân hàng kê biên thanh lý

254 BĐ-99086-TS Đinh Công Khánh 84373884437 Vây ánh sáng Vishipel 11/05/2021 17:07 14°7'38"N 109°12'14"E 31,31 Tàu 67 ngân hàng đã kê biên thanh lý

255 BĐ-99117-TS Nguyễn Hiệp 84901992877 Mành chụp Vishipel 10/30/2020 10:28 13°46'32"N 109°14'48"E 26 Ngân hàng 
quản lý
Đồn Biên phòng 
CK cảng Quy 
Nhơn

256 BĐ-99139-TS Nguyễn Văn Tổng 84335654244
Lưới vây ánh 
sáng 

Vishipel 12/02/2022 13:52 16°53'38"N 107°11'13"E 24 đã bán cho tàu BĐ-99073-TS, có trên hệ thống GSTC

257 BĐ-99179-TS Mai Văn Chương 84985887407 Mành chụp Vishipel 10/07/2022 23:43 12°19'4"N 109°21'21"E 28 Tàu 67 ngân hàng đã kê biên thanh lý

258 BĐ-99199-TS Bùi Văn Quang 84365044469 Mành chụp Vishipel 5/23/2021 22:02 14°7'33"N 109°12'13"E 24 Đậu bờ Đề Gi (cầu ông 
Cư)

259 BĐ-99379-TS Huỳnh văn Thành 84866108591
Lưới vây ánh 
sáng 

VNPT 9/17/2021 17:29 14°7'59"N 109°11'56"E 17,2 Tàu 67 ngân hàng đã kê biên thanh lý

260 BĐ-99389-TS Huỳnh Văn Trích 84374381681 Mành chụp VNPT 10/21/2021 17:13 14°8'4"N 109°11'53"E 30,8 Tàu 67 ngân hàng đã kê biên thanh lý
261 BĐ-99399-TS Nguyễn Thanh Tùng 8,41633E+11 Vây ánh sáng Vishipel 5/13/2023 4:39 13°46'32"N 109°14'43"E 22,3 Tàu 67 ngân hàng đã kê biên thanh lý
262 BĐ-99478-TS Nông Thành Điền 84989678705 Mành chụp VNPT 10/07/2022 22:00 14°7'35"N 109°12'13"E 27,5 Tàu 67 ngân hàng đã kê biên thanh lý

263 BĐ-99559-TS Hồ Văn Lô 84965616827
Lưới vây ánh 
sáng 

VNPT 06/10/2022 07:23 14°7'35"N 109°12'15"E 25,01 Nằm bờ Hưng Tân,
Mỹ Thành

264 BĐ-99668-TS PHẠM VĂN TẬN 84968098549 Câu cá ngừ Zunibal 05/11/2023 14:14 14°34'30"N 109°3'52"E 28 Tàu sắt ngân hàng thanh lý Tam Quan

265 BĐ-99745-TS Trần Ngọc Hà 84977125541 Vây ánh sáng Vishipel 09/07/2022 17:13 14°7'34"N 109°12'16"E 24 Tàu 67 ngân hàng đã kê biên thanh lý
266 BĐ-99759-TS Trần Thanh Hùng 84933769958 Vây ánh sáng VNPT 1/17/2022 17:35 14°8'5"N 109°11'54"E 25,01 Tàu 67 ngân hàng đã kê biên thanh lý

267 BĐ-99909-TS Lê Hoài Thanh 84973850867
Nghề lưới rê - 
Rê 3 lớp Vishipel 8/18/2023 0:08 14°34'16"N 109°3'39"E 27,06 Tàu sắt ngân hàng thanh lý Tam Quan

268 BĐ-99979-TS Đặng Văn Khoa 84388612447 Mành chụp VNPT 07/11/2022 08:03 14°7'34"N 109°12'16"E 27,5 Tàu 67 ngân hàng đã kê biên thanh lý


